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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng       năm 2018               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành, nghề: 6340302
Trình độ đào tạo: Cao đẳng (Liên thông)
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 01 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng học phần: 18
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 45 tín chỉ 
- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 180 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 735 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 450 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 465 giờ

- Thời gian khóa học: 01 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã

Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	11
	180
	142
	30
	8

	LLCT503
	Chính trị
	4(4,0,8)
	60
	58
	00 
	2

	LLCT507
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	 00
	2

	KHCB505
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	30
	

	ANQP501
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2(2,0,4)
	30
	28
	00
	2

	KT501
	Kỹ năng mềm (*)
	3(3,0,6)
	45
	43
	 00
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	34
	735
	284
	435
	16

	II.1
	Học phần cơ sở 
	2
	45
	13
	30
	2

	KT515
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	18
	420
	129
	285
	6

	KT504
	Kế toán doanh nghiệp 3
	3(3,0,6)
	45
	43
	00
	2

	KT539
	Kế toán quản trị
	3(3,0,6)
	45
	43
	00
	2

	KT540
	Thực tập Kế toán mô phỏng trong DNSX
	3(0,3,2)
	90
	00
	90
	0

	KT541
	Thực tập Kế toán mô phỏng trong thương mại 
	3(0,3,2)
	90
	00
	90
	0

	KT515
	Toán kinh tế
	3(3,0,6)
	45
	43
	00
	2

	KT512
	Chuyên đề : Thực tập phần mềm kế toán 
	2(0,2,1)
	60
	00
	60
	0

	KT513
	Đồ án
	1(0,1,0)
	45
	00
	45
	0

	II.3
	Học phần tự chọn
	14
	270
	142
	120
	8

	KT505
	Kế toán thuế
	3(3,0,6)
	45
	43
	00
	2

	KT503
	Luật kinh doanh
	2(2,0,4)
	30
	28
	00
	2

	KT506
	Kế toán ngân hàng 
	3(3,0,6)
	45
	43
	00
	2

	KT507
	Thực hành Kế toán thuế 
	3(0,3,2)
	90
	00
	90
	0

	KT511
	Báo cáo thuế
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	
	Tổng cộng
	45
	915
	426
	465
	24


4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Học phần bắt buộc
	16
	
	

	1
	KHCB505
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	LLCT503
	Chính trị
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KT501
	Kỹ năng mềm (*)
	3(3,0,6)
	
	

	4
	KT515
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KT504
	Kế toán doanh nghiệp 3
	3(3,0,6)
	
	

	6
	KT539
	Kế toán quản trị
	3(3,0,6)
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	7
	KT503
	Luật kinh doanh
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	9
	
	

	8
	ANQP501
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2(2,0,4)
	
	

	9
	LLCT507
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	10
	KT540
	Thực tập Kế toán mô phỏng trong DNSX
	3(0,3,2)
	
	

	11
	KT541
	Thực tập Kế toán mô phỏng trong thương mại 
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	6
	
	

	12
	KT506
	Kế toán ngân hàng 
	3(3,0,6)
	
	

	13
	KT505
	Kế toán thuế 
	3(3,0,6)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	12
	
	

	Học phần bắt buộc
	6
	
	

	14
	KT515
	Toán kinh tế
	3(3,0,6)
	
	

	15
	KT512
	Chuyên đề : Thực tập phần mềm kế toán 
	2(0,2,1)
	
	

	16
	KT513
	Đồ án
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	6
	
	

	17
	KT507
	Thực hành Kế toán thuế 
	3(0,3,2)
	
	

	18
	KT511
	Báo cáo thuế
	3(2,1,5)
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2018

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA
SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành, nghề:  6340302






CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Mã học phần: KT515
Thời gian thực hiện học phần:  45  giờ; (Lý thuyết:  13  giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:  30  giờ; Kiểm tra:  2  giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí
Là môn học cơ sở của nghề tài chính doanh nghiệp, được bố trí giảng dạy đồng thời với các môn cơ sở của nghề.

· Tính chất
Soạn thảo văn bản là môn học giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp soạn thảo được các loại văn bản liên quan đến nghề như: công văn, tờ trình, biên bản nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, đơn từ...

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

· Phân biệt được các loại văn bản:văn bản pháp qui,văn bản hành chính,văn bản hợp đồng.

· Xác định được hình thức,nội dung và quy trình soạn thảo văn bản.

· Liên hệ với thực tiễn vận dụng kiến thức đã học soạn thảo một số văn bản pháp qui,văn bản hành chính thông dụng và các văn bản hợp đồng.

· Kỹ năng:

· Phân loại được các loại văn bản

· Thực hiện được phương pháp,kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản thông dụng: công văn,tờ trình,lập các biên bản nghiệm thu,thanh quyết toán các công trình,thảo các hợp đồng kinh tế,hợp đồng lao động,các đơn từ khác.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Tuân thủ các quy trình soạn thảo văn bản cả về hình thức và nội dung văn bản 

· Có phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần làm việc hợp tác, có thái độ làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo, trung thực, niềm nở và gần gũi với mọi người.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra

	I
	 Chương 1: Những quy định chung về văn bản
	5
	2
	3
	0

	
	1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò cuả văn bản
	
	
	
	

	
	1.2. Phân loại văn bản
	
	
	
	

	
	1.3. Hình thức và nội dung của văn bản
	
	
	
	

	
	1.4. Ý nghĩa của việc soạn thảo văn bản
	
	
	
	

	
	1.5. Quy trình soạn thảo văn bản
	
	
	
	

	
	1.6. Văn bản quản lý nhà nước
	
	
	
	

	II
	Chương 2: Văn  bản pháp quy
	
	
	
	

	
	2.1. Khái niệm và đặc trưng của văn bản pháp qui
	14
	4
	9
	1

	
	2.2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản pháp qui
	
	
	
	

	
	2.3. Yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản pháp qui
	
	
	
	

	
	2.4. Các hình thức văn bản pháp qui
	
	
	
	

	
	2.5. Phương pháp soạn thảo các văn bản pháp qui
	
	
	
	

	III
	Chương 3:Văn bản hành chính
	
	
	
	

	
	3.1. Khái niệm văn bản hành chính
	15
	5
	10
	

	
	3.2. Các hình thức văn bản hành chính
	
	
	
	

	
	3.3. Phương pháp soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng
	
	
	
	

	IV
	Văn bản hợp đồng
	
	
	
	

	
	1. Văn bản hợp đồng kinh tế
	11
	2
	8
	1

	
	2. Hợp đồng lao động
	
	
	
	

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VĂN BẢN

Mục tiêu: 

· Đánh giá được vai trò,chức năng của văn bản và hệ thống văn bản không thể thiếu được trong quản lý nhà nước và là phương tiện đẻ điều chỉnh các quan hệ xã hội.

· Xác dịnh được hình thức nội dung,quy trình soạn thảo văn bản

· Phân loại được hê thống văn bản theo nội dung,hình thức,chức năng khác nhau của văn bản.

· Thực hiện được một số thể thức văn bản theo mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5700-1992.

· Tuân thủ quy trình soạn thảo văn bản cả về hình thức và nội dung của văn bản

	Nội dung:
	Thời gian: 5 giờ

	1. Khái niệm, chức năng và vai trò cuả văn bản

   

1.1. Khái niệm



1.2. Chức năng



1.3. Vai trò
	Thời gian: 0,25 giờ

	2. Phân loại văn bản

2.1. Văn bản mang tính chất quyền lực nhà nước và văn bản không mang tính chất quyền lực nhà nước


2.2. Văn bản công và văn bản tư

2.3. Văn bản quản lý và văn bản thông thường


2.4. Phân loại văn bản theo hình thức
	Thời gian: 0,25 giờ

	3. Hình thức và nội dung của văn bản    

3.1. Hình thức và nội dung của văn bản


3.2. Nội dung của văn bản
	Thời gian: 0,5 giờ

	4. Ý nghĩa của việc soạn thảo văn bản
	Thời gian: 0,25 giờ

	5. Quy trình soạn thảo văn bản

5.1. Định hướng quá trình soạn thảo văn bản




5.2. Xác lập quy trình soạn thảo văn bản

5.3. Thể thức văn bản
	Thời gian:0, 5 giờ

	6. Văn bản quản lý nhà nước
               

*Thực hành:
	Thời gian:0,2 5 giờ
Thời gian: 3 giờ


Chương 2: VĂN BẢN PHÁP QUY

Mục tiêu: 

· Xác định được thế nào là văn bản pháp qui,ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản pháp qui

· Phân biệt được văn bản pháp qui với các loại văn bản khác

· Phân biệt được các loại văn bản pháp qui,  cơ quan nơi mình công tác nhận biết được có những hình thức văn bản pháp qui nào?

· Viết được các văn bản pháp qui theo đúng những yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản pháp qui nơi mình công tác như:quyết đinh, chỉ thị hoặc thông tư...

· Tuân thủ qui trình soạn thảo văn bản pháp qui
· Hợp tác vơi các bộ phận có  liên quan để soạn thảo và ban hành văn bản pháp qui

	Nội dung:
	Thời gian: 14 giờ 

	1. Khái niệm và đặc trưng của văn bản pháp qui
	Thời gian: 0,5 giờ

	2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản pháp qui
	Thời gian: 0,5 giờ

	3. Yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản pháp quy.   

3.1. Những yêu cầu về nội dung



3.2. Những yêu cầu về hình thức
	Thời gian: 1 giờ

	4. Các hình thức văn bản pháp qui

4.1. Một số văn bản pháp qui của Chính phủ


4.2. Các văn bản pháp qui của Thủ tướng Chính phủ

4.3. Các văn bản pháp qui của thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ

4.4. Các văn bản pháp qui liên ngành


4.5. Các văn bản pháp qui của Chính quyền các cấp địa phương
	Thời gian: 1 giờ

	5. Phương pháp soạn thảo các văn bản pháp qui


5.1. Nghị quyết



5.2. Quyết định



5.3. Chỉ thị




5.4. Thông tư
	Thời gian: 1 giờ

	6.Thực hành:
     

- Giới thiệu, tham khảo mẫu một số văn bản của các cấp:Nghị quyết,quyết định,chỉ thị , thông tư

- Giáo viên hướng dẫn chi tiết về thể thức, bố cục, nội dung từng loại văn bản gắn với phần lý thuyết đã được học

- Sinh viên thực hành soạn thảo 3 văn bản pháp qui thông dụng: nghị quyết của hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp địa phương

7. Kiểm tra                                                       Thời gian: 1giờ
	Thời gian: 9giờ


Chương 3: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Mục tiêu: 

· Xác định được thế nào là văn bản hành chính, vị trí và vai trò không thể thiếu được của văn bản hành chính trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chúc xã hội và các doanh nghiệp.

· Phân biệt được văn bản hành chính với các loại văn bản khác

· Phân loại được các hình thức văn bản hành chính

· Soạn thảo được 1 số văn bản hành chính thông dụng: công văn,thông báo, báo cáo, biên bản... 

· Tuân thủ qui trình soạn thảo văn bản hành chính

· Tán thành, đồng ý, chấp nhận nghị quyết của tập thể, ý kiến của thủ trưởng khi soạn thảo và ban hành văn bản

· Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ làm việc tích cực, chủ động , sáng tạo, trung thực

	Nội dung:


	Thời gian:15 giờ 

	
	

	1. Khái niệm văn bản hành chính
	Thời gian:0,25 giờ

	2. Các hình thức văn bản hành chính

2.1. Công văn




2.2. Tờ trình




2.3. Đề án




2.4. Báo cáo




2.5. Thông báo


2.6. Thông cáo


2.7. Biên bản




2.8. Diễn văn




2.9. Đơn, thư




2.10. Giấy uỷ quyền
	Thời gian:1,75 giờ

	3. Phương pháp soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng

3.1. Công văn hành chính






3.2. Văn bản thông báo






3.3. Văn bản tờ trình






3.4. Đề án công tác






3.5. Báo cáo







3.6. Biên bản
	Thời gian: 3 giờ

	4. Thực hành 



Thời gian:10 giờ
      

· Giới thiệu, tham khảo mẫu một số văn bản: công văn, tờ trình, thông báo, báo cáo, các loại biên bản.

· Giáo viên hướng dẫn chi tiết về thể thức, bố cục, nội dung từng loại văn bản gắn với phần lý thuyết đã được học.

· Sinh viên thực hành soạn thảo 4 văn bản hành chính  thông dụng :

· Công văn(công văn hướng dẫn, công văn đôn đốc , công văn giao dịch) .

· Thông báo (thông báo tuyển lao động , thông báo mời thầu)

· Báo cáo : (Tổng kết năm, kiểm kê tài sản doanh nghiệp)

· Biên bản :( Biên bản hội nghị, biên bản bàn giao tài sản,  biên bản đình chỉ kinh doanh)
	

	
	


Chương 4:  VĂN BẢN HỢP ĐỒNG

Mục tiêu: 

· Xác định được vai trò, tính pháp lý của văn bản hợp đồng trong kinh tế thị trường và các quan hệ xã hội.

· Liên hệ với thực tiễn soạn thảo các văn bản hợp đồng: hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...

· Phân loại được các văn bản hợp đồng : hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động. Hoặc các loại hợp đồng kinh tế . 

· Lập được các văn bản hợp đồng theo đúng bố cục, đúng nguyên  tắc và hiệu lực pháp lý của từng loai văn bản hợp đồng . 

· Tuân thủ qui trình soạn thảo văn bản cả về hình thức và nội dung văn bản

· Tán thành, đồng ý, chấp nhận nghị quyết của tập thể, ý kiến của thủ trưởng khi soạn thảo và ban hành văn bản

· Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ làm việc tích cực, chủ động  sáng tạo, trung thực khi soạn thảo và ban hành văn bản

	Nội dung:

	Thời gian:11 giờ 

	1. Văn bản hợp đồng kinh tế
	Thời gian:1 giờ

	1.1. Khái niệm hợp đồng kinh tế (HĐKT)
 

· Kinh tế thị trường và vai trò của HĐKT


· Khái niệm





· Phân loại HĐKT



· Ký kết HĐKT



· Hiệu lực pháp lý của HĐKT

· Các biện pháp bảo đảm thực hiện HĐKT

· Những HĐKT trái pháp luật
	

	1.2. Văn bản HĐKT và các loại văn bản HĐKT 

· Khái niệm văn bản HĐKT


· Cơ cấu của một văn bản HĐKT
	

	1.3. Văn bản phụ lục HĐKT và biên bản bổ sung HĐKT
	

	1.4. Nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ và văn phạm trong văn bản HĐKT
	

	2. Hợp đồng lao động
 

2.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng lao động (HĐLĐ)

· Khái niệm



· Đặc điểm



2.2. Nguyên tắc giao kết HĐLĐ



· Nội dung chủ yếu của HĐLĐ



· Hình thức HĐLĐ



· Các loại HĐLĐ

· Cách thức giao kết HĐLĐ

2.3. Quy  định về thực hiên HĐLĐ

2.4. Quy định về chấm dứt HĐLĐ
	Thời gian:1 giờ

	3. Thực hành
 

· Giới thiệu,tham khảo mẫu một số văn bản các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động.

· Giảng viên hướng dẫn chi tiết thể thức, bố cục, nội dung của từng loai hợp đồng gắn với phần lý thuyết đã được học

· Sinh viên thực hành soạn thảo3 văn bản hợp đồng: 

· Hợp đồng mua bán hàng hoá

· Hợp đồng vận chuyển hàng hoá

· Hợp đồng lao động xác định thời gian

4.Kiểm tra                                                                      Thời gian:1 giờ
	Thời gian:8 giờ


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo

Mô hình học cụ: tài liệu và mẫu các loại văn bản: văn bản pháp qui, văn bản hành chính, văn bản hợp đồng

Câu hỏi, bài tập thực hành
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức:

· Phân biệt được các loại văn bản:văn bản pháp qui,văn bản hành chính,văn bản hợp đồng.

· Xác định được hình thức,nội dung và quy trình soạn thảo văn bản.

· Liên hệ với thực tiễn vận dụng kiến thức đã học soạn thảo một số văn bản pháp qui,văn bản hành chính thông dụng và các văn bản hợp đồng.

· Kỹ năng:

· Phân loại được các loại văn bản

· Thực hiện được phương pháp,kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản thông dụng: công văn,tờ trình,lập các biên bản nghiệm thu,thanh quyết toán các công trình,thảo các hợp đồng kinh tế,hợp đồng lao động,các đơn từ khác.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Tuân thủ các quy trình soạn thảo văn bản cả về hình thức và nội dung văn bản 

· Có phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần làm việc hợp tác, có thái độ làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo, trung thực, niềm nở và gần gũi với mọi người.

2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

· Kiểm tra và đánh giá theo các nội dung sau:

· Kiểm tra lý thuyết các nội dung văn bản pháp qui, văn bản hành chính, văn bản hợp đồng.

· Kiểm tra bài tập thực hành: Soạn thảo các văn bản pháp qui, văn bản hành chính, văn bản hợp đồng.

· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức:  Viết (Tự luận)

· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức Viết (Tự luận)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học:

3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Quy trình và phương pháp soạn thảo văn bản

· Văn bản pháp qui; Văn bản hành chính; Văn bản hợp đồng 

4. Tài liệu tham khảo:
· Những vấn đề cơ bản về văn bản học, NXB Thống kê Hà Nội, 1998

· Phương pháp soạn thảo văn bản, NXB Thống kê Hà Nội, 1998

· Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước, NXB Thống kê Hà Nội, 2000.

· Hương dẫn kỹ thuật soạn thảo văn bản, NXB Thống kê Hà Nội, 2001

· Hợp đồng kinh tế và chế định tài phán trong kinh doanh, NXB Thống kê Hà Nội, 2000

· Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp qui – hành chính, NXB TP HCM, 1993

· Mẫu soạn thảo các văn bản, NXB Thống kê Hà Nội, 2006.

· Pháp luật lao động, NXB chính trị quốc gia, 1999.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 3
Mã học phần: KT504
Thời gian thực hiện học phần:  45  giờ; (Lý thuyết:  43  giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:  0  giờ; Kiểm tra:  2  giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí
Học phần kế toán doanh nghiệp 3 là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, được học sau các học phần
 tài chính doanh nghiệp, thuế; là cơ sở để học học phần kế toán quản trị và thực hành kế toán.

· Tính chất

+ Học phần kế toán doanh nghiệp cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán, là học phần chuyên môn chính của nghề kế toán doanh nghiệp

+ Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán. Học phần
 kế toán doanh nghiệp có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao

+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.

· Kỹ năng:

Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp;

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Chương 1:Kế toán  tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh

1.Kế toán thành phẩm

2.Kế toán tiêu thụ thành phầm

3.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
	25
	24
	0
	1

	II
	Chương 2: Báo cáo tài chính

1.Khái niệm, tác dụng, yêu cầu báo cáo tài chính

2.Hệ thống báo cáo tài chính
	20
	19
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Kế toán tiêu thụ thành phẩm  và xác định kết quả kinh doanh





Thời gian: 25giờ 

 Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ kế toán thành phẩm

- Trình bày được phương pháp kế toán thành phẩm và kết quả kinh doanh

- Vận dụng kiến thức làm được bài thực hành ứng dụng về kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả hoạt động

- Xác định được các chứng từ kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả hoạt động 

- Ghi được sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết và sổ tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng

- Vận dụng ghi sổ kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả hoạt động theo các hình thức nhật ký chung; nhật ký chứng từ và chứng từ ghi sổ

Nội dung chương:

1. Kế toán thành phẩm



Thời gian: 0.5 giờ

1.1.Nhiệm vụ của kế toán

- Khái niệm thành phẩm

- Nhiệm vụ của kế toán

1.2. Đánh giá thành phẩm

- Đánh giá theo giá thực tế

- Đánh giá theo giá hạch toán

1.3. Kế toán chi tiết thành phẩm

- Chứng từ kế toán

- Phương pháp hạch toán chi tiết 


1.4. Kế toán tổng hợp thành phẩm 

2.Kế toán tiêu thụ thành phầm


Thời gian:2 giờ

2.1. Khái niệm 

2.2. Chứng từ hạch toán 

2.3. Tài khoản sử dụng

2.4.Nguyên tắc kế toán

2.5. Phương pháp kế toán

3.  Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh 

Thời gian: 8,5 giờ

3.1. Nhiệm vụ kế toán 

- Khái niệm 

- Nhiệm vụ kế toán 

3.2. Nội dung và phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả khác  

3.3. Kế toán giá vốn hàng bán

3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Kế toán chi phí bán hàng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.5. Kế tóan doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

- Hạch tóan doanh thu hoạt động tài chính 

- Hạch tóan chi phí hoạt động tài chính

3.6. Kế toán thu nhập, chi phí khác

- Kế toán thu nhập khác 

- Kế toán chi phí khác

3.7. Kế toán chi phí thuế TNDN

3.8. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

- Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kế toán xác định kết quả khác 

4. Thực hành 



Thời gian: 13 giờ

- Xác định chứng từ

- Định khoản kế toán

- Vào sổ kế toán chi tiết thành phẩm

- Vào sổ kế toán chi tiết bán hàng, sổ tổng hợp doanh thu bán hàng

- Vào sổ kế toán chi phí sản xuất kinh doanh

- Sổ chi tiết giá vốn


- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung; Nhật ký chứng từ và chứng từ ghi sổ

5.Kiểm tra



Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp Thời gian: 20 giờ 
Mục tiêu: 

- Phân biệt được các báo cáo tài chính doanh nghiệp 

-  Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính

-  Lập được các báo cáo tài chính theo bài thực hành ứng dụng

Nội dung chương:





1. Khái niệm, tác dụng, yêu cầu báo cáo tài chính

Thời gian: 0.5 giờ

1.1. Khái niệm








1.2. Ý nghĩa tác dụng của báo cáo tài chính





1.3. Yêu  cầu








2. Hệ thống báo cáo tài chính


Thời gian: 2.5 giờ

2.1. Các loại báo cáo tài chính


Thời gian: 0.5 giờ

2.2. Phương pháp lập báo cáo tài chính

Thời gian: 2 giờ

- Bảng cân đối Kế toán

- Báo cáo kết quả kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

3. Thực hành 



Thời gian: 16 giờ

- Lập báo cáo tài chính

- Lập bảng cân đối kế toán

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh

- Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Lập thuyết minh báo cáo tài chính

4.Kiểm tra



Thời gian: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp

- Bài tập thực hành

-  Mô hình học cụ: 

+  Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản 

+  Các mẫu chứng từ in sẵn

+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 

+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

-Kiến thức:

 + Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao

+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.

-Kỹ năng:

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp;

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Trình tự ghi sổ kế toán

- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng

- Xác định chứng từ

- Định khoản kế toán

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các chương

4. Tài liệu tham khảo:

- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Chuẩn mực kế toán

- Luật kế toán

- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.
5.  Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Mã học phần: KT539
Thời gian thực hiện học phần:  45  giờ; (Lý thuyết:  43  giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:  0  giờ; Kiểm tra:  2  giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần  kế toán quản trị là học phần
 chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp. Học phần này được học sau các môn học: tài chính, thống kê, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán doanh nghiệp.

· Tính chất: Là một bộ phận quan trọng của hệ thống kế toán được hình thành và phát triển thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường có cạnh tranh hiện nay. Có chức năng cung cấp và xử lý thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cụ thể. Là tài liệu cần thiết đối với cán bộ tài chính kế toán đang thực tế làm việc tại doanh nghiệp
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp

+ Phân tích được các thông tin cho Nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp

+ Vận dụng được các thông tin kinh tế trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế.
· Kỹ năng:
+ Thu thập được các thông tin trong quyết định kinh doanh ngắn hạn

  + Tính được các chỉ tiêu về chi phí, định giá sản phẩm, quyết định giá bán sản phẩm

+ Phân biệt được kế toán quản trị với kế toán tài chính và môn học khác

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/  thí nghiệm/  bài tập/  thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Chương 1:Những vấn đề chung về kế toán quản trị 

1.1.Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị

1.2.Kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán chi phí

1.3.Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện các chức năng quản lý
	3
	3
	
	

	II
	Chương 2:Phân loại chi phí

2.1.Khái niệm và đặc điểm

2.2.Phân loại chi phí

2.3.Hệ thống quản lý chi phí

2.4.Phân tích biến động chi phí
	9
	9
	
	

	III
	Chương 3:Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn

3.1.Những khái niệm cơ bản thể hiện mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận

3.2.Phân tích điểm hoà vốn

3.3.Một số ứng dụng của việc phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng và lợi nhuận vào việc lựa chọn dự án

3.4.Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn
	12
	11
	
	1

	IV
	Chương 4:Dự toán sản xuất kinh doanh

4.1.Khái quát về dự toán sản xuất kinh doanh

4.2.Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh

4.3.Lập dự toán sản xuất kinh doanh
	9
	9
	
	

	V
	Chương 5:Xác định chi phí và định giá sản phẩm và dịch vụ

5.1.Phương pháp xác định chi phí

5.2.Định giá sản phẩm và dịch vụ
	12
	11
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị               Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm kế toán quản trị

- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa kế toán quản trị kế toán tài chính và kế toán chi phí

- Vận dụng được vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý

- Lựa chọn và sử dụng các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản về kế toán quản trị, đo lường kết quả của các mặt hoạt động, các đơn vị, các nhà quản trị và nhân viên trong tổ chức

- Tham gia một cách tích cực với vai trò là một thành phần của đội ngũ quản lý

Nội dung chương:







1. Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị

Thời gian: 0.5 giờ

1.1. Khái niệm về kế toán quản trị






1.2. Vai trò của kế toán quản trị







1.3. Mục tiêu của kế toán quản trị







2. Kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán chi phí

Thời gian: 1 giờ

2.1. Kế toán tài chính và kế toán quản trị





2.2. Kế toán chi phí với kế toán quản trị






2.3. Kế toán quản trị với các môn khoa học khác




3. Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện các chức năng quản lý






Thời gian: 1.5 giờ

3.1. Quá trình quản lý và chức năng quản lý





3.2. Phương pháp nghiệp vụ của kế toán quản trị




3.3. Tổ chức hệ thống bộ máy kế toán quản trị





Chương 2: Phân loại chi phí và phân tích biến động chi phí      Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu :

- Trình bày được khái niệm về chi phí 

- Mô tả được hệ thống quản lý chi phí

- Phân loại được chi phí sản xuất và lập được các báo cáo về mô hình ứng xử chi phí

- Tính được từng loại chi phí và lập được các báo cáo về cách ứng xử chi phí

- Phân biệt được chi phí lý thuyết và chi phí thực tế

- Vận dụng được cách ứng xử chi phí trong hệ thống quản lý

Nội dung chương:

1. Khái niệm và đặc điểm


Thời gian: 0.5 giờ

1.1. Khái niệm








1.2. Đặc điểm








2. Phân loại chi phí


Thời gian: 2 giờ

2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động




2.2. Phân loại theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận


2.3. Phân loại theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí



2.4. Phân loại theo cách ứng xử chi phí






3. Hệ thống quản lý chi phí


Thời gian: 1.5 giờ

3.1. Tập hợp và phân bổ chi phí







3.2. Kế toán chi phí cho việc lập báo cáo





3.3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo mô hình ứng xử chi phí



4. Phân tích biến động chi phí


Thời gian: 1 giờ

4.1. Khái niệm về phân tích biến động chi phí





4.2. Phân tích biến động chi phí







5. Bài tập


Thời gian: 4 giờ

- Tính toán và tập hợp chi phi nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung 

- Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo mô hình ứng xử chi phí 

Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn



Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Người học phải giải thích được mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận

- Vận dụng được các lý luận cơ bản về mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận để lựa chọn phương án phù hợp

- Người học phải  giải thích được trong kinh doanh ngắn hạn phải lựa chọn các phương án để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp

- Người học nhận biết được các thông tin thích hợp trong quyết định kinh doanh và làm được các bài tập

Nội dung chương:




1. Những khái niệm cơ bản thể hiện mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận






Thời gian: 1 giờ

1.1. Số dư đảm phí








1.2. Tỷ lệ số dư đảm phí








1.3. Kết cấu chi phí








1.4. Đòn bẩy kinh doanh








2. Phân tích điểm hoà vốn



Thời gian: 2 giờ

2.1. Khái niệm







2.2. Phương pháp xác định điểm hoà vốn





2.3.  Đồ thị hoà vốn








3. Một số ứng dụng của việc phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng và lợi nhuận vào việc lựa chọn dự án



Thời gian: 3 giờ

3.1. Thay đổi định phí và doanh thu






3.2. Thay đổi biến phí và doanh thu






3.3. Thay đổi định phí giá bán và doanh thu





3.4. Thay đổi định phí biến phí và doanh thu





4. Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn







Thời gian: 1 giờ

4.1. Khái niệm về quyết định ngắn hạn và đặc điểm của nó



4.2. Thông tin thích hợp








4.3. Thông tin thích hợp với việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn


5.Bài tập



Thời gian: 4 giờ

- Vận dụng để phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng và lợi nhuận cụ thể phân tích đỉêm hoà vốn, doanh thu hoà vốn, lợi nhuận trong doanh nghiệp, vẽ đồ thị điểm hoà vốn 

- Vận dụng làm bài tập về thông tin thích hợp với các quyết định kinh doanh như quyết định hay loại bỏ một đơn đặt hàng, quyết định sản xuất hay mua ngoài, quyết định bán thành phẩm hay quyết định sản xuất thành sản phẩm cuối cùng, quyết định lựa chọn đơn đặt hàng đặc biệt

6. Kiểm tra 



Thời gian: 1 giờ

Chương 4: Dự toán sản xuất kinh doanh 


Thời gian: 9 giờ 
Mục tiêu:

- Nhận biết được khái niệm và vai trò của dự toán sản xuất kinh doanh

- Trình bày được các bước lập dự toán sản xuất kinh doanh

- Lập được các dự toán sản xuất kinh doanh

- Người học vận dụng và làm được các bài tập về dự toán sản xuất

Nội dung chương:






1. Khái quát về dự toán sản xuất kinh doanh


Thời gian: 1 giờ

1.1. Khái niệm và vai trò của dự toán







1.2. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp




1.3. Trình tự lập dự toán sản xuất kinh doanh





2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh

Thời gian: 1 giờ

2.1. Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp




2.2. Định mức chi phí nhân công trực tiếp





2.3. Định mức chi phí sản xuất chung






3. Lập dự toán sản xuất kinh doanh


Thời gian: 3 giờ

3.1. Dự toán tiêu thụ








3.2. Dự toán sản xuất








3.3. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp





3.4. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp






3.5. Dự toán chi phí sản xuất chung






3.6. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ






3.7. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp


3.8. Dự toán tiền








3.9. Dự toán sản xuất kinh doanh







3.10. Dự toán bảng cân đối kế toán







4.Bài tập



Thời gian: 4 giờ

- Lập dự toán tiêu thụ 

- Lập dự toán sản xuất 

- Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp

- Lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp

- Lập dự toán chi phí sản xuất chung

- Lập dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

- Lập dự toán hàng tồn kho 

- Lập dự toán tiền 

- Lập dự toán bảng cân đối kế toán 

Chương 5: Xác định chi phí và định giá sản phẩm 

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được chi phí sản xuất và định giá sản phẩm

- Người học vận dụng được lý luận để lập chi phí sản xuất và định giá sản phẩm

- Phân biệt được các phương pháp chi phí và định giá sản phẩm

- Người học vận dụng và làm được các bài tập về phương pháp xác định chi phí trong quá trình sản xuất

Nội dung chương:





1. Phương pháp xác định chi phí



Thời gian: 2 giờ

1.1. Xác định chi phí theo công việc






1.2. Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất



2. Định giá sản phẩm và dịch vụ



Thời gian: 4 giờ

2.1. Xác định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt

Thời gian: 2 giờ

2.2. Định giá sản phẩm mới



Thời gian: 2 giờ

- Thực nghiệm tiếp thị sản phẩm mới

- Các chiến lược định giá

- Chi phí và việc định giá sản phẩm mới

3. Bài tập



Thời gian: 5 giờ

- Vẽ sơ đồ kế toán chi phí theo công việc và theo quá trính sản xuất theo bài tập ứng dụng 

- Định giá sản phẩm mới theo phương pháp chi phí tăng thêm

+ Phương pháp trực tiếp 

+ Phương pháp toàn bộ 

4. Kiểm tra 







Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Mô hình học cụ (sơ đồ vận động chi phí)

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị

- Câu hỏi, bài tập thực hành

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Mô hình học cụ (sơ đồ vận động chi phí)

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị

- Câu hỏi, bài tập thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phầnđược sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học:Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phân loại chi phí và phân tích biến động chi phí; Phân tích mối quan hệ giữa chi phí khối lượng lợi nhuận; Thông tin thích hợp; Định giá sản phẩm

- Lập báo cáo sản xuất kinh doanh, lập dự toán sản xuất, quyết định bán sản phẩm, định giá sản phẩm, chấp nhận đơn đặt hàng hay loại bỏ.

4. Tài liệu tham khảo:

-Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp-NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014.

-Kế toán quản trị doanh nghiệp - Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014.

-Bài tập và bài giải kế toán quản trị - Nhà xuất bản Thống kê, 2010
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: LUẬT KINH DOANH
Mã học phần: KT503
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí
Là môn học cơ sở của ngành kế toán doanh nghiệp, được bố trí giảng dạy đồng thời với các môn cơ sở của ngành và được bố trí học sau môn Pháp luật đại cương
· Tính chất
Môn học Luật Kinh doanh vừa mang tính chất lý thuyết vừa mang tính chất ứng dụng thực tế, được hình thành do kết quả của công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh bằng pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, môn học này giúp sinh viên có những kiến thức kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình vận dụng Luật Kinh doanh vào các ngành nghề mà sinh viên đào tạo.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:
Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh; có sự hiểu biết nhất định về các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; những vấn đề pháp lý trong hợp đồng; cách thức giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh cũng như là phá sản doanh nghiệp.

· Kỹ năng:
Cùng với việc được trang bị những kiến thức trong môn Pháp luật đại cương, môn Luật Kinh doanh sẽ giúp sinh viên có được sự hiểu biết về pháp luật một cách đầy đủ nhất để sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp mà mình được đào tạo.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Sinh viên có ý thức về môn học này như là một môn học cơ bản và quan trọng. Đây là một trong những kiến thức rất cần thiết và hữu ích trên con đường lập nghiệp sau này. Cần chú ý các buổi học trên lớp và nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới (vì pháp luật luôn thay đổi theo sự vận động và phát triển của xã hội).

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	kiểm tra
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Một số vấn đề lý luận về Luật Kinh doanh
	2
	2
	0
	0
	4
	

	2
	Chương 2: Những quy định chung về doanh nghiệp
	10
	9
	0
	1
	20
	

	3
	Chương 3:Hợp đồng thương mại
	6
	6
	0
	0
	12
	

	4
	Chương 4: Phá sản doanh nghiệp
	6
	6
	0
	0
	12
	

	5
	Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
	6
	5
	0
	1
	12
	

	Tổng
	30
	28
	
	2
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về luật kinh doanh 

Mục tiêu: 

- Học sinh nắm được những nội dung cơ bản về Luật Kinh doanh trên phương diện lý luận: Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, chủ thể và nguồn của Luật Kinh doanh.
	Nội dung:
	Thời gian: 2 giờ 

	1. Khái niệm Luật Kinh doanh.
	Thời gian: 0,25 giờ

	2. Đối tượng điều chỉnh của Luật Kinh doanh.
	Thời gian: 0,25 giờ

	3. Phương pháp điều chỉnh của Luật Kinh doanh.
	Thời gian: 1 giờ

	3.1.  Phương pháp bình đẳng - tự nguyện.
	

	3.2. Phương pháp quyền uy - phục tùng.
	

	4.  Chủ thể của Luật Kinh doanh.
	Thời gian: 0,25 giờ

	5. Nguồn của Luật Kinh doanh
	Thời gian: 0,25 giờ


Chương 2:  Những quy định chung về doanh nghiệp
Mục tiêu: 

- Nắm được một số quy định chung về doanh nghiệp: Khái niệm doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ chung của doanh nghiệp, thủ tục thành lập cũng như giải thể doanh nghiệp.

- Nắm được quy định về các doanh nghiệp hiện nay. Hiểu được ưu, nhược điểm của các doanh nghiệp này cũng như phân biệt được từng loại doanh nghiệp.

	Nội dung:
	Thời gian: 10 giờ 

	1. Một số quy định chung về doanh nghiệp.
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm doanh nghiệp.
	

	1.2. Quyền và nghĩa vụ chung của doanh nghiệp.
	

	1.3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp.
	

	1.4. Giải thể doanh nghiệp.
	

	2. Doanh nghiệp nhà nước.
	Thời gian: 2 giờ

	3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
	Thời gian: 1 giờ

	4. Các loại hình công ty
	Thời gian: 4 giờ

	4.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
	

	4.2.  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
	

	4.3. Công ty cổ phần.
	

	4.4. Công ty hợp danh.
	

	5. Doanh nghiệp tư nhân.
	Thời gian: 1 giờ

	6. Hợp tác xã
	Thời gian: 0,5 giờ

	7. Hộ kinh doanh.
	Thời gian: 0,5 giờ


Chương 3:  Hợp đồng thương mại
Mục tiêu: 

· Nắm, hiểu và phân tích được: Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng thương mại, nguyên tắc ký kết và nội dung của hợp đồng thương mại, các biện pháp bảo đảm thực hiện cũng như trách nhiệm pháp lý của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại.
·  Từ đó vận dụng để giải quyết các tình huống trong thực tế.
	Nội dung:
	Thời gian: 6 giờ 

	1. Khái niệm và đặc điểm hợp đồng thương mại.
	Thời gian: 0,5 giờ

	2. Ký kết hợp đồng thương mại.
	Thời gian: 2 giờ

	2.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng.
	

	2.2. Nội dung của hợp đồng.
	

	3. Thực hiện hợp đồng thương mại. 
	Thời gian: 3 giờ

	3.1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng thương mại.
	

	3.2.  Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng thương mại.
	

	4. Hậu quả pháp lý do vi phạm hợp đồng thương mại.
	Thời gian: 0,5 giờ


Chương 4: Phá sản doanh nghiệp
Mục tiêu: 

- Hiểu được khái niệm, đặc điểm của phá sản.

- Nắm được nội dung chính của phá sản.

- Biết được quy trình và thủ tục phá sản theo pháp luật hiện hành. 

	Nội dung:
	Thời gian: 6 giờ 

	1. Những quy định chung về phá sản.
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Khái niệm về phá sản.
	

	1.2. Đối tượng áp dụng pháp luật phá sản.
	

	1.3. Đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
	

	1.4. Thẩm quyền giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.
	

	2 . Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản.
	Thời gian:4 giờ

	2.1. Nộp đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
	

	2.2. Mở thủ tục phá sản và tổ chức hội nghị chủ nợ.
	

	2.3. Phục hồi hoạt động kinh doanh.
	

	2.4. Thanh lý tài sản và thanh lý nợ.
	

	2.5. Tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.
	


Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 
Mục tiêu: 

- Nắm được khái niệm về tranh chấp kinh doanh thương mại. 

- Nhận biết được các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. 

- Nắm được quy trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại trọng tài thương mại. 

- Nắm được quy trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án. 

- Có khả năng soạn thảo được điều khoản giải quyết tranh chấp trong các hợp đồng kinh doanh thương mại.
	       Nội dung:
	Thời gian: 6 giờ 

	1. Khái quát về tranh chấp thương mại và phương thức giải quyết trong tranh chấp kinh doanh thương mại.
	

	2. Thương lượng và hòa giải.
	

	3. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục tố tụng tại tòa án.
	

	3.1.  Khái niệm.
	

	3.2. Các nguyên tắc cơ bản giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng.
	

	3.3. Thẩm quyền của tòa án.
	

	3.4. Các giai đoạn trong quá trình giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại.
	

	4. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục trọng tài.
	

	4.1. Khái niệm.
	

	4.2. Thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.
	

	4.3. Điều kiện giải quyết theo thủ tục trọng tài.
	

	4.4.Thời hiện khởi kiện.
	

	4.5 Thủ tục trình tự giải quyết.
	


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo. Mô hình học cụ: tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật. Câu hỏi, bài tập thực hành.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức:
Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh; có sự hiểu biết nhất định về các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân; những vấn đề pháp lý trong hợp đồng; cách thức giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh cũng như là phá sản doanh nghiệp.

· Kỹ năng:
Có được sự hiểu biết về pháp luật một cách đầy đủ nhất để sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp mà mình được đào tạo.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Sinh viên có ý thức về môn học này như là một môn học cơ bản và quan trọng. Đây là một trong những kiến thức rất cần thiết và hữu ích trên con đường lập nghiệp sau này. Cần chú ý các buổi học trên lớp và nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới (vì pháp luật luôn thay đổi theo sự vận động và phát triển của xã hội).

2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

· Kiểm tra và đánh giá theo các nội dung sau:

+ Một số vấn đề lý luận về Luật Kinh doanh.

+ Những quy định chung về doanh nghiệp.

+ Hợp đồng thương mại.

+ Phá sản doanh nghiệp.

+ Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức:  Viết (Tự luận).
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Trắc nghiệm hoặc tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Đây là môn học lý thuyết, yêu cầu phòng học ổn định, có trang bị máy chiếu để phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy.
- Đối với người học: Sinh viên cần tham dự các buổi học và thảo luận trên lớp đầy đủ theo quy định, mỗi tuần sẽ có những câu hỏi mang tính trực tiếp trên lớp hoặc nộp bài kiểm tra giấy cho giáo viên (tùy theo quy định của giáo viên đứng lớp). Điểm chấm cho các bài tập kiểm tra này sẽ được tính là một phần của điểm kiểm tra trong năm học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Những quy định chung về doanh nghiệp.

- Hợp đồng thương mại.

- Phá sản doanh nghiệp.

- Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

4. Tài liệu tham khảo:
· Giáo trình Luật kinh doanh, Nhà xuất bản thống kê.
· Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh, Giáo trình Luật kinh doanh, Lưu hành nội bộ, 2007.

- TS. Lê Văn Hưng chủ biên, Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TPHCM, năm 2007.

- ThS. Ngô Văn Tăng Phước, Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản thống kê.

- Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Phá sản, Luật Hợp tác xã và các văn bản luật hiện hành có liên quan.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: THỰC TẬP KẾ TOÁN MÔ PHỎNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
Mã học phần: KT540
Thời gian thực hiện học phần: 90  giờ; (Lý thuyết: 0;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần
- Vị trí: Học phần Thực tập kế toán mô phỏng trong doanh nghiệp sản xuất là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, là một học phần chuyên ngành bắt buộc, được học sau các học phần
 nguyên lý kế toán, kế toán doanh nghiệp 1,2,3, là học phần  tổng hợp và cho ra sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán

-Tính chất:

 + Học phần Thực tập kế toán mô phỏng trong doanh nghiệp sản xuất cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp hoạt động tại doanh nghiệp sản xuất, xâu chuỗi các phần hành kế toán và lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng

+ Thông qua kiến thức chuyên môn của học phần này, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp sản xuất một cách tổng hợp, lập được báo cáo tài chính. tài chính của loại hình kế toán doanh nghiệp sản xuất

II. Mục tiêu học phần
-Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán đầu tư tài chính, kế toán các loại vật tư, kế toán các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các môn kế toán đã học trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp sản xuất;

+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán trong doanh nghiệp.

-Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành

+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao

III. Nội dung học phần 
1Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Chương 1: Lập và xử lý chứng từ kế toán
	14
	
	14
	

	II
	Chương 2: Ghi sổ kế toán chi tiết 
	22
	
	22
	

	III
	Chương 3: Ghi sổ kế toán tổng hợp
	22
	
	22
	

	IV
	Chương 4: Lập báo cáo tài chính
	32
	
	32
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Lập chứng từ kế toán 


Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được chứng từ theo từng phần hành kế toán

- Lập được các chứng từ theo nội dung nghiệp vụ kinh tế  phát sinh

- Phân loại  và định khoản trên chứng từ kế toán 

- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp

Nội dung chương:                                      

1. Hướng dẫn ban đầu                                                      

 Thời gian: 5 giờ   

- Chứng từ kế toán tiền mặt tại quỹ

- Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng

- Chứng từ  kế toán các khoản phải thu, phải trả

- Chứng từ kế toán vật liệu, dụng cụ, hàng hoá

- Chứng từ kế toán tài sản cố định

- Chứng từ kế toán tiền lương 

- Chứng từ kế toán chi phí sản xuất và già thành sản phẩm

- Chứng từ kế toán bán hàng và xác định kết quả

2. Thực tập kế toán viên                                                

 Thời gian: 9 giờ
- Lập chứng từ kế toán tiền mặt tại quỹ

- Lập chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng

- Lập chứng từ các khoản phải thu, phải trả

- Lập chứng từ kế toán vật liệu dụng cụ

- Lập chứng từ kế toán tài sản cố định

- Lập chứng từ kế toán tiền lương 

- Lập chứng từ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

- Lập chứng từ kế toán bán hàng 

- Lập các chứng từ nghiệp vụ khác

Chương 2: Ghi kế toán kế toán chi tiết 


Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu:

-  Ghi được sổ kế toán chi tiết theo từng phần hành kế toán

-  Đối chiếu được sổ kế toán chi tiết với sổ kế toán tổng hợp để phát hiện sai sót

-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán chi tiết

- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp

Nội dung chương:                                    
1. Hướng dẫn ban đầu                                                       

Thời gian: 5 giờ
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán  phải thu phải trả

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán vật liệu dụng cụ

- Hướng  dẫn ghi sổ chi tiết kế toán TSCĐ

- Hướng dẫn chi tiết kế toán tiền lương

- Hướng dẫn ghi sổ kế toán chi tiết kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết  kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

2. Thực tập kế toán viên                                                        

Thời gian: 17 giờ
- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ

- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng

- Ghi sổ chi tiết kế toán  phải thu phải trả

- Ghi sổ chi tiết kế toán vật liệu dụng cụ

- Ghi sổ kế toán chi tiết TSCĐ

- Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán tiền lương

- Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

- Ghi sổ chi tiết kế toán bán hàng 

- Ghi sổ chi tiết kế toán xác định kết quả kinh doanh

Chương 3: Ghi kế toán kế toán tổng hợp 

Thời gian: 22 giờ 
Mục tiêu:

-  Ghi được sổ kế toán tổng hợp theo từng phần hành kế toán

-  Đối chiếu được sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán tchi tiết để phát hiện sai sót

-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán tổng hợp

- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp

Nội dung chương: 

1. Hướng dẫn ban đầu                                                      

Thời gian: 5 giờ
- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 

- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ

2. Thực tập kế toán viên                                                   

Thời gian: 17 giờ
- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

- Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 

- Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ
Chương 4: Lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 

Thời gian: 32 giờ

 Mục tiêu: 

- Phân biệt được các báo cáo tài chính doanh nghiệp 

- Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính

-  Tổng hợp được số liệu từ các sổ kế toán, lập được các báo cáo tài chính theo bài thực hành ứng dụng

Nội dung chương:



 

1. Hướng dẫn ban đầu                                                            

Thời gian: 5 giờ
- Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản

- Hướng dẫn lập bảng cân đối Kế toán

- Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh

- Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính

2. Thực tập kế toán viên                                                      

Thời gian: 27 giờ
- Lập bảng cân đối tài khoản

- Lập bảng cân đối Kế toán

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh

- Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Lập thuyết minh báo cáo tài chính

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành kế toán ảo
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Mẫu chứng từ sổ sách kế toán theo quy định hiện hành

- Đề cương, giáo án, bài giảng thực hành theo mô đun, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

-  Mô hình học cụ: 

+  Các mẫu chứng từ in sẵn

+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 

+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung:

-Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán đầu tư tài chính, kế toán các loại vật tư, kế toán các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các môn kế toán đã học trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp sản xuất;

+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán trong doanh nghiệp.

-Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành

+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao

2. Phương pháp: 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận ); kiểm tra thực hành + Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận)

VI. Hướng dẫn thực hiện
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phầnđược sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông. Tổng thời gian thực hiện là 90 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
+ Khi thực hành cần có các bài thực hành lớn bao quát hết các phần hành kế toán, đặc biệt khuyến khích thực hành trực tiếp trên các chứng từ của các công ty thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất theo từng phân hệ kế toán

+Phân nhóm sinh viên, tổ chức bắt thăm nội dung kế toán thực hiện, khi thực hành kế toán viên đòi hỏi người học phải làm trên nội dung đã bắt thăm và cần thiết hoạt động theo nhóm.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Xác định chứng từ theo từng nội dung kinh tế, phân loại được chứng từ 

- Định khoản kế toán trên các chứng từ

- Lập chứng từ kế toán

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán 

- Lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành

4. Tài liệu tham khảo:

- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Chuẩn mực kế toán

- Luật kế toán

- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.

-Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC –Nhà xuất bản Tài chính, 2016

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: THỰC TẬP  KẾ TOÁN MÔ PHỎNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
Mã học phần: KT541
Thời gian thực hiện học phần: 90  giờ ;(Lý thuyết: 0;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần
-Vị trí: học phần Thực hành kế toán mô phỏng trong doanh nghiệp thương mại là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, là một môn chuyên ngành bắt buộc, được học sau các học phần
 nguyên lý kế toán, kế toán doanh nghiệp 1,2,3, là học phần  tổng hợp và cho ra sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán

-Tính chất:

 + Học phần  Thực hành  kế toán mô phỏng trong doanh nghiệp thương mại cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp hoạt động tại doanh nghiệp thương mại, xâu chuỗi các phần hành kế toán và lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng

+ Thông qua kiến thức chuyên môn của học phần này, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp thương mại một cách tổng hợp, lập được báo cáo tài chính của loại hình kế toán doanh nghiệp thương mại.

II. Mục tiêu học phần
-Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán đầu tư tài chính, kế toán các loại vật tư, kế toán các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các môn kế toán đã học trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp thương mại;

+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán trong doanh nghiệp.

-Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành

+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao

III. Nội dung học phần 
1Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Chương 1: Lập và xử lý chứng từ kế toán
	14
	
	14
	

	II
	Chương 2: Ghi sổ kế toán chi tiết 
	22
	
	22
	

	IV
	Chương 3: Ghi sổ kế toán tổng hợp
	22
	
	22
	

	V
	Chương 4: Lập báo cáo tài chính
	32
	
	32
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Lập chứng từ kế toán 


Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được chứng từ theo từng phần hành kế toán

- Lập được các chứng từ theo nội dung nghiệp vụ kinh tế  phát sinh

- Phân loại  và định khoản trên chứng từ kế toán 

- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp

Nội dung chương:                                     

1. Hướng dẫn ban đầu                                                       

Thời gian: 5 giờ   

- Chứng từ kế toán tiền mặt tại quỹ

- Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng

- Chứng từ  kế toán các khoản phải thu, phải trả

- Chứng từ kế toán vật liệu dụng cụ, hàng hoá

- Chứng từ kế toán tài sản cố định

- Chứng từ kế toán tiền lương 

- Chứng từ kế toán bán hàng và xác định kết quả

2. Thực tập kế toán viên                                                 

Thời gian: 9 giờ 

- Lập chứng từ kế toán tiền mặt tại quỹ

- Lập chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng

- Lập chứng từ các khoản phải thu, phải trả

- Lập chứng từ kế toán vật liệu dụng cụ

- Lập chứng từ kế toán tài sản cố định

- Lập chứng từ kế toán tiền lương 

- Lập chứng từ kế toán bán hàng 

- Lập các chứng từ nghiệp vụ khác

Chương 2: Ghi kế toán kế toán chi tiết 


Thời gian: 22 giờ

 Mục tiêu:

-  Ghi được sổ kế toán chi tiết theo từng phần hành kế toán

-  Đối chiếu được sổ kế toán chi tiết với sổ kế toán tổng hợp để phát hiện sai sót

-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán chi tiết

- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp

Nội dung chương:                                 

1. Hướng dẫn ban đầu                                                      

 Thời gian: 5 giờ
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán  phải thu phải trả

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán vật liệu dụng cụ

- Hướng  dẫn ghi sổ chi tiết kế toán TSCĐ

- Hướng dẫn chi tiết kế toán tiền lương

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết  kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

2. Thực tập kế toán viên                                                        

Thời gian: 17 giờ
- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ

- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng

- Ghi sổ chi tiết kế toán  phải thu phải trả

- Ghi sổ chi tiết kế toán vật liệu dụng cụ

- Ghi sổ kế toán chi tiết TSCĐ

- Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán tiền lương

- Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

- Ghi sổ chi tiết kế toán bán hàng 

- Ghi sổ chi tiết kế toán xác định kết quả kinh doanh

Chương 3: Ghi kế toán kế toán tổng hợp


 Thời gian: 22 giờ

Mục tiêu:

-  Ghi được sổ kế toán tổng hợp theo từng phần hành kế toán

-  Đối chiếu được sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết để phát hiện sai sót

-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán tổng hợp

- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp

Nội dung chương :                                  

1. Hướng dẫn ban đầu                                                      

Thời gian: 5 giờ
- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 

- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ

2. Thực tập kế toán viên                                                   

Thời gian: 17 giờ
- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

- Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 

- Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ

Chương 4: Lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 

Thời gian: 32 giờ

Mục tiêu : 

- Phân biệt được các báo cáo tài chính doanh nghiệp 

- Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính

-  Tổng hợp được số liệu từ các sổ kế toán, lập được các báo cáo tài chính theo bài thực hành ứng dụng

Nội dung chương:



  

1. Hướng dẫn ban đầu                                                           

 Thời gian: 5 giờ
- Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản

- Hướng dẫn lập bảng cân đối Kế toán

- Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh

- Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính

2. Thực tập kế toán viên                                                      

Thời gian: 27 giờ
- Lập bảng cân đối tài khoản

- Lập bảng cân đối Kế toán

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh

- Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Lập thuyết minh báo cáo tài chính

IV. Điều kiện thực hiện 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành kế toán ảo
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Mẫu chứng từ sổ sách kế toán theo quy định hiện hành

- Đề cương, giáo án, bài giảng thực hành theo học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

-  Mô hình học cụ: 

+  Các mẫu chứng từ in sẵn

+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 

+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung:

-Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán đầu tư tài chính, kế toán các loại vật tư, kế toán các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các học phần  kế toán đã học trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp thương mại;

+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán trong doanh nghiệp.

-Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành

+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao

2. Phương pháp: 

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận ); kiểm tra thực hành + Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối học phần : Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận)

VI. Hướng dẫn thực hiện
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông. Tổng thời gian thực hiện là 90 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
+ Khi thực hành cần có các bài thực hành lớn bao quát hết các phần hành kế toán, đặc biệt khuyến khích thực hành trực tiếp trên các chứng từ của các công ty thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất theo từng phân hệ kế toán

+Phân nhóm sinh viên, tổ chức bắt thăm nội dung kế toán thực hiện, khi thực hành kế toán viên đòi hỏi người học phải làm trên nội dung đã bắt thăm và cần thiết hoạt động theo nhóm.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Xác định chứng từ theo từng nội dung kinh tế, phân loại được chứng từ 

- Định khoản kế toán trên các chứng từ

- Lập chứng từ kế toán

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán 

- Lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành

4. Tài liệu tham khảo:

- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Chuẩn mực kế toán

- Luật kế toán

- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.

-Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC –Nhà xuất bản Tài chính, 2016

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 
Tên học phần: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 
Mã học phần: KT506
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần: 

- Vị trí: Học phần Kế toán ngân hàng  nhằm trang bị những kiến thức về các nghiệp vụ kế toán trong ngân hàng như nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay,…

- Tính chất: Học phần này thuộc nhóm các học phần bắt buộc, cần thiết với các sinh viên có định hướng làm việc trong các ngân hàng, và bổ sung thêm nghiệp vụ về kế toán ngân hàng thương mại.

II. Mục tiêu học phần: 

· Kiến thức: Hệ thống kiến thức cơ bản về kế toán của ngân hàng thương mại 

· Kỹ năng:

· Vận dụng những kiến thức học được vào công tác thực tiễn tại ngân hàng cơ sở

· Giúp cho những người đang và sẽ công tác tại các tổ chức kinh tế, những đối tượng có giao dịch với ngân hàng thương mại có thể lựa chọn những sản phẩm của ngân hàng thương mại phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 + Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập

+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật khi học học phần kế toán ngân hàng .

+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của ngành kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.

· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khoẻ giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các tổ chức tín dụng.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Đại cương về kế toán

Ngân hàng
	3
	3
	
	

	
	1.1.Đối tượng kế toán ngân hàng
	
	0.5
	
	

	
	1.2. Đặc điểm kế toán ngân hàng
	
	0.5
	
	

	
	1.3. Chứng từ kế toán ngân hàng
	
	1
	
	

	
	1.4. Hệ thống tài khoản
	
	1
	
	

	II
	Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
	20
	19
	
	1

	
	2.1. Ý nghĩa công tác huy động vốn
	
	1
	
	

	
	2.2. Nguồn vốn huy động
	
	4
	
	

	
	2.3. Phương pháp hạch toán
	
	4
	
	

	
	2.4. Bài tập
	
	10
	
	

	
	2.5. Kiểm tra
	
	
	
	1

	III
	Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng
	20
	20
	
	

	
	3.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán cho vay
	
	1
	
	

	
	3.2. Kế toán cho vay thông thường
	
	2
	
	

	
	3.3. Cho vay chiết khấu chứng từ có giá
	
	2
	
	

	
	3.4. Cho vay trả góp
	
	2
	
	

	
	3.5. Cho vay thuê mua
	
	2
	
	

	
	3.6. Cho vay trung, dài hạn theo

dự án
	
	1
	
	

	
	3.7. Bài tập
	
	10
	
	

	IV
	Chương 4: Kế toán tài sản cố định, công lao động trong ngân hàng
	17
	16
	
	1

	
	4.1. Kế toán tài sản cố định
	
	
	
	

	
	4.1.1. Tài khoản sử dụng
	
	1
	
	

	
	4.1.2. Phương pháp hạch toán
	
	2
	
	

	
	4.2. Kế toán công cụ lao động
	
	
	
	

	
	4.2.1. Tài khoản sử dụng
	
	1
	
	

	
	4.2.2. Phương pháp hạch toán
	
	2
	
	

	
	4.3. Bài tập
	
	10
	
	

	
	4.4. Kiểm tra
	
	
	
	1

	
	Cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Đại cương về kế toán ngân hàng.
Mục tiêu: 
· Giới thiệu tầm quan trọng và sự cần thiết của học phần  kế toán ngân hàng cùng với những kiến thức căn bản, tổng quát về học phần  này
· Hiểu được đối tượng nghiên cứu của kế toán ngân hàng

· Hiểu được đặc điểm của kế toán ngân hàng và các loại chứng từ thường được dùng

· Làm quen với các loại tài khoản và  hệ thống tài khoản kế toán hiện hành

Nội dung                                                                                          Thời gian:3 giờ

1.1. Đối tượng kế toán ngân hàng                                          Thời gian:0.5 giờ
1.2. Đặc điểm kế toán ngân hàng                                          Thời gian:0.5 giờ
1.3. Chứng từ kế toán ngân hàng                                          Thời gian:1 giờ
1.4. Hệ thống tài khoản                                                        Thời gian:1 giờ
Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
Mục tiêu: 
· Giới thiệu kế toán nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng, bao gồm cách định khoản từng nguồn vốn huy động và các tài khoản sử dụng tương ứng. Hạch toán được các nghiệp vụ sau:

· Nghiệp vụ huy động vốn bằng tiền gửi đồng Việt Nam

· Nghiệp vụ huy động vốn bằng phát hành giấy tờ có giá

· Nghiệp vụ huy động vốn bằng vàng và ngoại tệ

Nội dung                                                                                           Thời gian: 20 giờ

2.1. Ý nghĩa công tác huy động vốn                                          Thời gian: 1 giờ
2.2. Nguồn vốn huy động                                                          Thời gian: 4 giờ
2.3. Phương pháp hạch toán                                                      Thời gian: 4 giờ
2.4. Bài tập                                                                                Thời gian: 10 giờ
2.5. Kiểm tra                                                                             Thời gian:1 giờ
Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay 
Mục tiêu: 
· Giới thiệu kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán của ngân hàng các tài khoản sử dụng tương ứng. Hạch toán được các nghiệp vụ sau:

· Nghiệp vụ cho vay ngắn hạn thông thường

· Nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá

· Nghiệp vụ cho thuê tài chính

· Nghiệp vụ cho vay ủy thác, cho vay đồng tài trợ

· Nghiệp vụ cho vay bằng vàng và 1 số hình thức cho vay khác của ngân hàng

· Nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán

Nội dung                                                                                        Thời gian: 20 giờ

3.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán cho vay                             Thời gian: 1 giờ
3.2. Kế toán cho vay thông thường                                    Thời gian: 2 giờ
3.3. Cho vay chiết khấu chứng từ có giá                           Thời gian: 2 giờ
3.4. Cho vay trả góp                                                          Thời gian: 2 giờ
3.5. Cho vay thuê mua                                                      Thời gian: 2 giờ
3.6. Cho vay trung, dài hạn theo dự án                            Thời gian: 1 giờ
3.7. Bài tập                                                                       Thời gian: 10 giờ
Chương 4: Kế toán tài sản cố định
Mục tiêu:
·  Giới thiệu phương pháp hạch toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ trong ngân hàng.  Hạch toán được các nghiệp vụ sau

· Mua sắm, khấu hao, chuyển nhượng, thanh lý, bảo dưỡng và sửa chữa tài sản cố định 

· Mua sắm, thanh lý công cụ dụng cụ 

· Xây dựng cơ bản

Nội dung                                                                                    

Thời gian: 17 giờ

4.1. Kế toán tài sản cố định                                                  
4.1.1.Tài khoản sử dụng                                                  
Thời gian: 1 giờ
4.1.2.Phương pháp hạch toán                                          
Thời gian: 2 giờ
4.2. Kế toán công cụ lao động                                              
4.2.1.Tài khoản sử dụng                                                 

Thời gian: 1 giờ
4.2.2.Phương pháp hạch toán                                        

 Thời gian: 2 giờ
4.3. Bài tập                                                                    
Thời gian: 10 giờ
4.4. Kiểm tra                                                                 
Thời gian: 1 giờ
IV. Điều kiện thực hiện học phần:

· Phòng học lý thuyết

· Máy tính, máy chiếu projecto

· Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo

· Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

· Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán Ngân Hàng.

· Câu hỏi, bài tập thực hành

· Giảng viên có kiến thức và am hiểu về nội dung chuyên môn. Có kinh nghiệm thực tế trong hoạt động Tín Dụng trong các ngân hàng. Có năng lực huấn luyện thực tế cho sinh viên.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

· Kiến thức: Hệ thống kiến thức cơ bản về kế toán của ngân hàng thương mại 

· Kỹ năng

· Vận dụng những kiến thức học được vào công tác thực tiễn tại ngân hàng cơ sở

· Giúp cho những người đang và sẽ công tác tại các tổ chức kinh tế, những đối tượng có giao dịch với ngân hàng thương mại có thể lựa chọn những sản phẩm của ngân hàng thương mại phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập

· Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.

· Có ý thức tổ chức kỷ luật khi học học phần kế toán ngân hàng .

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của ngành kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.

· Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khoẻ giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các tổ chức tín dụng 

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1.  Phạm vi áp dụng chương tŕnh: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình ðộ Cao ðẳng nghề. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần :
· Hình thức giảng dạy chính của học phần: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thực hành trên số liệu thực tế.
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
Các chương có tầm quan trọng như nhau.

4. Tài liệu cần tham khảo:   
- Kế toán  ngân  hàng - NXB  Lao động 2010- PGS.TS Trương Thị Hồng

- Kế toán  ngân  hàng - NXB  Thống kê 2009 - TS Nguyễn Thị Loan&TS Lâm Thị Hồng Hoa.

- Khác: Thông tin của các ngân hàng thương mại, Tạp chí ngân hàng.

- Các sách báo liên quan và một số tài liệu khác.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: KẾ TOÁN THUẾ
Mã học phần: KT505
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ ; (Lý thuyết: 43 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần
-Vị trí: : Học phần Kế toán thuế thuộc nhóm các học phần chuyên môn được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần cơ sở. Học phần có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng.

-Tính chất: Học phần Kế toán thuế có tính chất hỗ trợ cho các học phần nghiệp vụ của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp.

II. Mục tiêu học phần
-Kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay

+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

+ Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

-Kỹ năng:

+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.

+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.

III. Nội dung học phần 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Chương 1: Kế toán thuế xuất nhập khẩu 

1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu

2. Kế toán thuế xuất nhập khẩu
	7
	7
	
	

	II
	Chương 2: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

1.Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
	8
	8
	
	

	III
	Chương 3: Kế toán thuế giá trị gia tăng

1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng

2. Kế toán thuế giá trị gia tăng
	12
	11
	
	1

	IV
	Chương 4: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
	9
	9
	
	

	V
	Chương 5: Kế toán thuế thu nhập cá nhân

1. Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân
2. Kế toán thuế thu nhập cá nhân
	9
	8
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Kế toán thuế xuất nhập khẩu


Thời gian: 7giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế xuất nhập khẩu.

- Giải thích được sự ra đời của thuế xuất khẩu, nhập khẩu cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp cho NSNN 

-Hạch toán, kê khai và nộp thuế theo quy định

Nội dung chương:







1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu


Thời gian: 2giờ

            1.1.1. Khái niệm

            1.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            1.1.3. Phương pháp tính thuế

2. Kế toán thuế xuất nhập khẩu



Thời gian: 3 giờ

            1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

            1.2.2. Phương pháp hạch toán

3.Bài tập



Thời gian: 2 giờ

Chương 2: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt và so sánh sự giống và khác nhau giữa thuế TTĐB với thuế GTGT.

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Giải thích được sự ra đời của thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho NSNN

- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định
Nội dung chương:






1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt


Thời gian: 1 giờ

            1.1. Khái niệm

            1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            1.3. Phương pháp tính thuế

2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt



Thời gian: 2 giờ

            2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

            2.2. Phương pháp hạch toán

3. Bài tập



Thời gian: 5 giờ

Chương 3: Kế toán thuế giá trị gia tăng 


Thời gian: 12 giờ
 
Mục tiêu:  

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế giá trị gia tăng

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế GTGT.

- Giải thích được sự ra đời của thuế GTGT cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho NSNN 

- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định
Nội dung chương:





  1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng


Thời gian: 2 giờ

            1.1. Khái niệm

            1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            1.3. Phương pháp tính thuế

2. Kế toán thuế giá trị gia tăng



Thời gian: 3 giờ

            2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

            2.2. Phương pháp hạch toán

3. Bài tập



Thời gian: 6 giờ

4. Kiểm tra



Thời gian: 1 giờ

Chương 4: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thời gian: 9giờ

 Mục tiêu: 

- Nhận biết được vị trí quan trọng của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, đồng thời giải thích được việc Nhà nước quản lý điều tiết hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ thông qua sắc thiếu này.

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Xác định được doanh thu tính thuế, chi phí hợp lý để tính ra được thu nhập chịu thuế trong từng thời kỳ. 

- Biết áp dụng thuế suất đúng quy định cho các loại hình doanh nghiệp.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước

Nội dung chương:



1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian:1.5 giờ

            1.1. Khái niệm

            1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

           1.3. Phương pháp tính thuế

2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp


Thời gian:2.5 giờ

            2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng

            2.2. Phương pháp hạch toán

3. Bài tập



Thời gian: 5 giờ

Chương 5: Kế toán thuế thu nhập cá nhân 

Thời gian: 9 giờ
 
Mục tiêu:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân 

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế thu nhập cá nhân.

- Giải thích được sự ra đời của thuế thu nhập cá nhân cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho NSNN

- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định
Nội dung chương:





1. Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân


Thời gian: 1.5 giờ

1.1. Khái niệm

1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

1.3. Phương pháp tính thuế

2. Kế toán thuế thu nhập cá nhân


Thời gian: 1.5 giờ

2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng


2.2. Phương pháp hạch toán

3. Bài tập



Thời gian: 5 giờ

4. Kiểm tra




Thời gian: 1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

-Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tài nguyên và các loại thuế liên quan 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế,

- Câu hỏi, bài tập thực hành

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung:

-Kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay

+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

+ Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
-Kỹ năng:

+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.
+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.

2.Phương pháp: 

 - Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện
1. Phạm vi áp dụng:  Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất khẩu nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

-Thuế thu nhập cá nhân

4. Tài liệu tham khảo:

-Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015

- Thuế 2017 – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

-Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: TOÁN KINH TẾ
Mã học phần: KT515
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập :0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần

- Vị trí: Là học phần tự chọn của nghề kế toán doanh nghiệp, được bố trí học song song với môn kinh tế vi mô. 

- Tính chất: Toán kinh tế sử dụng nhiều công cụ và phương tiện để phân tích, lý giải về mặt lượng các vấn đề, các hiện tượng kinh tế, cung cấp một công cụ hiện đại và có hiệu quả các đối tượng của các bộ môn khoa học khác. Với vai trò là một học phần  độc lập, nó có thể xây dựng và phát triển các học thuyết trong kinh tế và trong quản trị kinh doanh, giúp người học vận dụng tốt các môn chuyên môn của nghề

II. Mục tiêu học phần

- Kiến thức:

+ Vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học và công cụ toán để xây dựng, mô hình

+ Phân tích mối liên hệ định tính, định lượng giữa các biến số kinh tế trong nhiều lĩnh vực và sử dụng các phương pháp như: phân tích cân bằng, phân tích tối ưu, quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải.... 

- Kỹ năng: 

+ Xây dựng được mô hình toán kinh tế và phân tích được mô hình

+ Làm được bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, có ý  thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ.
III. Nội dung học phần 
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực hành/  thực tập/   thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương1: Bài toán quy hoạch tuyến tính

1. Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính

2. Phương pháp đơn hình giải bài toán chuẩn tắc

3. Bài toán đối ngẫu
	10
	10
	
	

	II
	Chương2:Bài toán vận tải

1. Bài toán vận tải và các tính chất

2. Phương pháp thế vị

3. Các trường hợp đặc biệt
	12
	11
	
	1

	III
	Chương3:Sơ đồ mạng lưới (PERT)

1. Những khái niệm cơ bản

2. Quy tắc thực hành vẽ sơ đồ mạng lưới

3. Phân tích sơ đồ mạng lưới theo các chỉ tiêu thời gian
	8
	8
	
	

	IV
	Chương 4:Xác suất

1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

2. Các định lý cơ bản về xác suất
	8
	7
	
	1

	V
	Chương 5:Thống kê

1. Lý thuyết mẫu

2. Ước lượng của các tham số đại  lượng ngẫu nhiên

3. Kiểm định giả thuyết thống kê
	5
	5
	
	

	Cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính 

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

-Vận dụng phương pháp đơn hình để giải các bài toán quy hoạch tuyến tính

-Trình bày được bài toán đối ngẫu

Nội dung chương:






1. Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính

Thời gian: 3 giờ

1.1 Các dụ về bài toán quy hoạch tuyến tính 


1.2 Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát


1.3 Bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc 


1.4 Bài toán quy hoạch tuyến tính chuẩn tắc


2. Phương pháp đơn hình giải bài toán chuẩn tắc

Thời gian: 3 giờ

2.1 Cơ sở lý luận của phương pháp đơn hình


2.2 Cách thực hiện thuật toán đơn hình trên bảng đơn hình


2.3 Giải bài toán tổng quát bằng phương pháp ẩn phụ


2.4 Giải bài toán chính tắc chưa có hệ ẩn cơ bản bằng phương pháp ẩn giải


2.5 Giải bài toán tổng quát bằng phương pháp ẩn phụ và ẩn giả


3. Bài toán đối ngẫu



Thời gian: 2  giờ

3.1. Thiết lập bài toán đối ngẫu


3.2. Các định lý đối ngẫu


3.3. Phương pháp đơn hình đối ngẫu

4. Bài tập



Thời gian: 2  giờ 
Chương 2: Bài toán vận tải 



Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

Xây dựng và tìm được phương án tối ưu của các dạng bài toán vận tải gồm: bài toán cổ điển (cân bằng thu phát), bài toán không cân bằng thu phát, bài toán xe không và bài toán ô cấm.
Nội dung chương:
1. Bài toán vận tải và các tính chất


Thời gian: 2  giờ

 1.1. Bài toán vận tải


 1.2. Các tính chất


2. Phương pháp thế vị



Thời gian: 2  giờ

2.1. Xây dựng phương án cơ bản đầu tiên



2.2. Tìm phương án tốt nhất bằng phương pháp thế vị


3. Các trường hợp đặc biệt



Thời gian: 1 giờ

3.1 Bài toán không cân bằng thu phát

3.2. Bài toán ô cấm

3.3. Bài toán xe không


4. Bài tập



Thời gian: 6 giờ

5. Kiểm tra



Thời gian:1 giờ 

Chương 3: Sơ đồ mạng lưới (pert) 


Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

+ Xây dựng được sơ đồ mạng (pert)

+ Phân tích được các chỉ tiêu thời gian của sự kiện, của công việc

+ Tính được đường găng
Nội dung chương:
1. Những khái niệm cơ bản



Thời gian: 2  giờ

1.1 Khái niệm về đồ thị


1.2 Định nghĩa sơ đồ mạng lưới


1.3 Các yếu tố cấu thành sơ đồ mạng lưới


2. Quy tắc thực hành vẽ sơ đồ mạng lưới


Thời gian: 2  giờ

2.1 Các quy ước 


2.2 Các bước vẽ sơ đồ mạng lưới cho một quy trình công nghệ


3. Phân tích sơ đồ mạng lưới theo các chỉ tiêu thời gian

Thời gian: 2  giờ

3.1 Các chỉ tiêu cần phân tích trên sơ đồ mạng lưới


3.2 Phân tích các chỉ tiêu thời gian


3.3 Đường găng, ý nghĩa và cách xác định


3.4 Sơ đồ mạng lưới hoàn chỉnh


4. Bài tập



Thời gian:2 giờ

Chương 4: Xác suất 



Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

Vận dụng các định lý cơ bản của xác suất, nắm được các luật phân phối xác suất và các đại lượng thống kê, giải quyết được các bài toán cơ bản.

Nội dung chương:
1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất


Thời gian:2 giờ

1.1 Phép thử và biến cố


1.2 Quan hệ giữa các biến cố 


1.3 Khái niệm và các định nghĩa về xác suất 


2. Các định lý cơ bản về xác suất


Thời gian:2 giờ

2.1 Xác suất có điều kiện. Định lý nhân xác suất 


2.2 Định lý cộng xác suất 


2.3 Công thức xác suất đầy đủ, công thức bayes


3. Bài tập



Thời gian:3 giờ

4. Kiểm tra                                                                 

Thời gian:1 giờ


Chương 5: Thống kê 



Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

-Xử lý được các mẫu thống kê, giải quyết được các bài toán cơ bản về ước lượng và kiểm định.
Nội dung chương:
 1. Lý thuyết mẫu



Thời gian: 0,25 giờ

1.1 Khái niệm về tập đám đông và mẫu


1.2 Các đặc trưng quan trọng về mẫu


2. Ước lượng của các tham số đại  lượng ngẫu nhiên

Thời gian: 0,75  giờ

2.1 Khái niệm về ước lượng, các tiêu chuẩn của ước lượng


2.2 Một số bài toán về ước lượng


3. Kiểm định giả thuyết thống kê


Thời gian: 1 giờ

3.1 Khái niệm về kiểm định giả thiết thống kê 


3.2 Một số bài toán về kiểm định giả thiết thống kê

4. Thực hành



Thời gian: 3 giờ

IV. Điều kiện thực hiện 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

- Kiến thức:

+ Vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học và công cụ toán để xây dựng, mô hình

+ Phân tích mối liên hệ định tính, định lượng giữa các biến số kinh tế trong nhiều lĩnh vực và sử dụng các phương pháp như: phân tích cân bằng, phân tích tối ưu, quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải.... 

- Kỹ năng: 

+ Xây dựng được mô hình toán kinh tế và phân tích được mô hình

+ Làm được bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, có ý  thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ.
2.Phương pháp: 

- Kiểm tra lý thuyết các nội dung đã học

- Kiểm tra bài tập thực hành: Giải các bài tập: Đại số tuyến tính và toán sác xuất; Mô hình toán kinh tế; Giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phương pháp đơn hình 

- Viết bài toán đối ngẫu;Tìm phương án tối ưu của bài toán vận tải

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

- Đánh giá cuối học phần : Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông. Tổng thời gian thực hiện  là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Đại số tuyến tính và toán xác xuất

- Mô hình toán kinh tế 

- Giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phương pháp đơn hình. Viết bài toán đối ngẫu

- Tìm phương án tối ưu của bài toán vận tải

4. Tài liệu cần tham khảo  

- Giáo trình Mô hình toán kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân-  năm 2006

- Bài giảng Toán cao cấp - Đại học kinh tế quốc dân 

- Giáo trình Toán xác suất - Đại học kinh tế quốc dân 

- Giáo trình Lý thuyết mô hình toán kinh tế - NXB KHKT- năm 2003

- Giáo trình Kinh tế học vĩ mô -  Đại học NN I Hà Nội  - năm 1996

- Giáo trình Kinh tế học vĩ mô - Đại học kinh tế quốc dân

- Giáo trình Quy hoạch tuyến tính – Đại học kinh tế quốc dân

- Giáo trình Kinh tế học vi mô - Bộ Giáo dục và đào tạo
5. Ghi chú và giải thích (nếu có) 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP PHẦN MỀM KẾ TOÁN
Mã học phần: KT512
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 0;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập : 60 giờ;KT: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần

-Vị trí: Chuyên đề: Thực tập trên phần mềm kế toán là học phần chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp, được học sau khi học xong các học phần chuyên ngành và học phần tin học .

-Tính chất: Rèn luyện kỹ năng nghề kế toán, giúp người học sau khi ra trường có tay nghề vững, biết ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp.
II. Mục tiêu học phần

-Kiến thức: Chuyên đề thực tập trên  phần mềm kế toán giúp Sinh viên có khả năng sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên máy tính giúp cho việc phân loại và tổng hợp thông tin dễ dàng, thuận lợi đáp ứng nhu cầu quản lý.

-Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm kế toán để lập các chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, ứng dụng tin học phục vụ cho công việc kế toán

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp;

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp

III. Nội dung học phần 

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/  bài tập/  thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Chương1: Bắt đầu với MISA NET.2017

1.Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm

2.Tạo dữ liệu kế toán

3.  Sao lưu dữ liệu kế toán

4.Phục hồi dữ liệu kế toán

5. Khóa được sổ kế toán cuối kỳ
	2
	
	2
	

	II
	Chương 2: Thiết lập thông tin và dữ liệu kế toán ban đầu

1. Khai báo danh mục

2.Nhập số dư ban đầu
	4
	
	4
	

	III
	Chương 3: Quy trình hạch toán trên phần mềm  MISA SME. NET 2017

1.Kế toán tiền mặt tại quỹ

2.Kế toán tiền gửi ngân hàng

3. Kế toán tiền lương

4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

6. Kế toán vật tư

7. Kế toán tài sản cố định

8. Kế toán thuế

9. Kế toán Giá thành


	50
	
	50
	

	
	Chương 4: Kế toán tổng hợp và Báo cáo tài chính

1.Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp

2.Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp 

3.Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp 

4.Thực hành trên phần mềm kế toán

5.Báo cáo tài chính
	4
	
	4
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Bắt đầu với  MISA NET.2017 


Thời gian: 2 giờ
 
Mục tiêu:

-Biết cách cài đặt và khởi động phần mềm kế toán Misa

-Tạo được dữ liệu kế toán từ các thông tin ban đầu của doanh nghiệp

-Thực hiện sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán

- Thực hiện khóa được sổ kế toán cuối kỳ

Nội dung chương:
1.Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm


Thời gian: 0,5 giờ
2.Tạo dữ liệu kế toán
Thời gian: 0,5 giờ
3.  Sao lưu dữ liệu kế toán
Thời gian: 0,25 giờ
4.Phục hồi dữ liệu kế toán
Thời gian: 0,25 giờ
5. Khóa được sổ kế toán cuối kỳ
Thời gian: 0,5 giờ
Chương 2: Thiết lập thông in và dữ liệu kế toán ban đầu

    Thời gian:4giờ
Mục tiêu:

-Thực hiện các bước khai báo các danh mục liên quan đến dữ liệu kế toán

-Nhập được số dư ban đầu của các tài khoản liên quan đến dữ liệu kế toán

Nội dung chương:





1. Khai báo danh mục




   Thời gian: 2 giờ
1.1.Danh mục Hệ thống tài khoản

1.2.Cơ cấu tổ chức

1.3. Danh mục khách hàng và nhà cung cấp

1.4.Danh mục nhân viên

1.5. Danh mục vật tư, hàng hóa

1.6.Danh mục Tài sản cố định

1.7.Danh mục ngân hàng

2.Nhập số dư ban đầu




      Thời gian: 2 giờ
2.1.Số dư tài khoản ngân hàng

2.2.Công nợ khách hàng

2.3.Công nợ nhà cung cấp

2.4.Công nợ nhân viên

2.5.Tồn kho vật tư hàng hóa

2.6.Chi phí dở dang

2.7.Số dư tài khoản

Chương 3: Quy trình hạch toán trên phần mềm MISA SME. NET 2017






       Thời gian: 50giờ 

Mục tiêu:

-Trình bày  nguyên tắc hạch toán các phân hệ kế toán trên phần mềm

- Trình bày mô hình hoạt động của các phân hệ kế toán trên phần mềm 

- Trình bày sơ đồ hạch toán các phân hệ kế toán trên phần mềm

-Thực hành các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến dữ liệu kế toán trên phần mềm

Nội dung chương:



1.Kế toán tiền mặt tại quỹ




Thời gian: 3 giờ
1.1.Nguyên tắc hạch toán

1.2.Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt

1.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ

1.4.Thực hành trên phần mềm kế toán

1.5.Xem và in báo cáo

2.Kế toán tiền gửi ngân hàng




Thời gian: 3 giờ
2.1.Nguyên tắc hạch toán

2.2.Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền gửi ngân hàng

2.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng

2.4.Thực hành trên phần mềm kế toán

2.5.Xem và in báo cáo


3. Kế toán tiền lương




Thời gian: 8 giờ
3.1.Nguyên tắc hạch toán

3.2.Mô hình hóa hoạt động tiền lương

3.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương

3.4.Thực hành trên phần mềm kế toán

3.5.Xem và in báo cáo

4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả



Thời gian: 6giờ
4.1.Nguyên tắc hạch toán

4.2.Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả

4.3.Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng

4.4.Thực hành trên phần mềm kế toán

4.5.Xem và in báo cáo

5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu



Thời gian: 6 giờ
5.1.Nguyên tắc hạch toán

5.2.Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu 

5.3.Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng 

5.4.Thực hành trên phần mềm kế toán

5.5.Xem và in báo cáo
6.Kế toán vật tư




Thời gian: 6 giờ
6.1.Nguyên tắc hạch toán

6.2.Mô hình hóa hoạt động nhập xuất kho

6.3.Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư

6.4.Thực hành trên phần mềm kế toán

6.5.Xem và in báo cáo

7. Kế toán tài sản cố định




Thời gian: 4 giờ
7.1.Nguyên tắc hạch toán

7.2.Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định

7.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố dịnh

7.4.Thực hành trên phần mềm kế toán

7.5.Xem và in báo cáo

8. Kế toán thuế




Thời gian: 4 giờ
8.1.Nguyên tắc hạch toán

8.2.Mô hình hóa hoạt động thuế 

8.3.Sơ đồ hạch toán kế toán thuế 

8.4.Thực hành trên phần mềm kế toán

8.5.Xem và in báo cáo

9. Kế toán Giá thành




Thời gian: 10 giờ
9.1.Nguyên tắc hạch toán

9.2.Mô hình hóa hoạt động thuế 

9.3.Sơ đồ hạch toán kế toán thuế 

9.4.Thực hành trên phần mềm kế toán

9.5.Xem và in báo cáo

Chương 4: Kế toán tổng hợp  và Báo cáo tài chính 

Thời gian:4 giờ
Mục tiêu:

-Trình bày nhiệm vụ của kế toán tổng hợp.

-Trình bày được mô hình hoạt động và sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp

-Kỹ năng thực hành  trên phần mềm

Nội dung chương:




1.Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp



Thời gian: 0,5 giờ


2.Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp 



Thời gian: 0,5 giờ
3.Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp 



Thời gian: 1 giờ
4.Thực hành trên phần mềm kế toán



Thời gian: 1 giờ
5.Báo cáo tài chính




Thời gian: 1 giờ
5.1.Hệ thống sổ sách kế toán

5.2.Thiết lập báo cáo tài chính

IV. Điều kiện thực hiện 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành kế toán

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-Đề cương, giáo án, bài giảng học phần , giáo trình, tài liệu tham khảo

-Phần mềm kế toán Misa 2017

-Bài tập thực hành ứng dụng

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung:

-Kiến thức: Chuyên đề thực tập trên phần mềm kế toán  giúp Sinh viên có khả năng sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên máy tính giúp cho việc phân loại và tổng hợp thông tin dễ dàng, thuận lợi đáp ứng nhu cầu quản lý.

-Kỹ năng:

+ Sử dụng được phần mềm kế toán để lập các chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, ứng dụng tin học phục vụ cho công việc kế toán

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp;

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp

2. Phương pháp: 

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra và đánh giá các bài thực hành

- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: thực hành trên máy

VI. Hướng dẫn thực hiện

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

-Kế toán tiền mặt tại quỹ

-Kế toán tiền gửi ngân hàng

- Kế toán tiền lương

- Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

- Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

-Kế toán vật tư

- Kế toán tài sản cố định

- Kế toán thuế

- Kế toán Giá thành

-Kế toán tổng hợp

-Báo cáo tài chính

4. Tài liệu tham khảo:

-Giáo trình kế toán máy- Công ty cổ phần Misa, 2017

-Phần mềm kế toán Misa 2017

- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Chuẩn mực kế toán

- Luật kế toán

- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: ĐỒ ÁN
Mã học phần: KT513
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ ;(Lý thuyết: 0; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập :45 giờ; KT: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần

- Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là học phần được học sau tất cả các học phần chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trường.

- Tính chất: Thông qua đợt thực tập tốt nghiệp, người học tiếp cận với thực tiễn công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc kế toán, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp.

II. Mục tiêu học phần

- Kiến thức:

 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp 

 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn công tác kế toán tại cơ sở

 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.

- Kỹ năng: 

 + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp

 + Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán;

 + Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp trên 4 hình thức ghi sổ kế toán

 + Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định

 + Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.

 + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành, các quy định của tổ chức kinh doanh

 + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp

III. Nội dung học phần 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	 Phần 1:Thực tập cơ bản

1.Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp

 2.Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp

 3.Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn

 4.Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp
	5
	
	5
	

	II
	 Phần 2: Thực tập kế toán viên

1.Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp

2.Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp   

3.Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp

4.Viết và báo cáo thực tập tốt nghiệp
	40
	
	40
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Thực tập cơ bản 



Thời gian:  5 giờ
Mục tiêu: 

- Tiếp cận được hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

- Trình bày được quá trình tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp

- Vận dụng được kỹ năng thực hành vào giải quyết các nghiệp vụ kế toán tại cơ sở

- Viết được đề cương khoá luận thực tập tốt nghiệp

 Nội dung chương:







1. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp







Thời gian: 1 giờ
2. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp






Thời gian: 1giờ
3. Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn






Thời gian: 2 giờ
3.1. Kế toán vốn bằng tiền


3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ


3.3. Kế toán tài sản cố định



3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương



3.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm



3.6. Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả



3.7. Kế toán thanh toán



3.8. Kế toán thuế


4. Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp






Thời gian: 1 giờ
Phần 2: Thực hành kế toán viên 


Thời gian: 40 giờ
Mục tiêu: 

- Tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp 

- Tiếp cận được với công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng nghê

- Thực hành thành thạo được các nghiệp vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp 

- Đánh giá được công tác kế toán tại doanh nghiệp.

 Nội dung:

1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp

Thời gian: 9,5giờ
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp

Thời gian: 0,5 giờ
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận






Thời gian: 1giờ
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ


Thời gian: 1 giờ
1.4. Khái quát các yếu tố ảnh hưởng dến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp



Thời gian: 2 giờ
1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của  kỳ trước

Thời gian: 2 giờ
1.6. Khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp

Thời gian: 1giờ

1.7. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp



Thời gian: 2 giờ
2. Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp      

Thời gian: 30 giờ
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 



Thời gian: 1giờ
2.2. Trình tự ghi sổ kế toán của doanh nghiệp ghi sổ kế toán

Thời gian: 1 giờ
2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp

Thời gian: 1giờ
2.4. Hệ thống chứng từ sổ sách doanh nghiệp sử dụng

Thời gian: 2giờ
3. Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp

Thời gian: 25 giờ
3.1. Kế toán vốn bằng tiền



- Tập hợp chứng từ gốc 

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ cụng cụ


- Tập hợp chứng từ gốc 

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.3. Kế toán tài sản cố định




- Tập hợp chứng từ gốc 

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


- Tập hợp chứng từ gốc 

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm


- Tập hợp chứng từ gốc 

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.6. Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng  
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp


3.7. Kế toán thanh toán


- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.8. Kế toán thuế

- Tập hợp chứng từ

- Lập bảng kê chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

- Lập báo thuế

3.9. Lập báo cáo tài chính

4 .Báo cáo thực tập tốt nghiệp



Thời gian: 0,5giờ
IV. Điều kiện thực hiện 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Doanh nghiệp sản xuất hoặc Doanh nghiệp thương mại dịch vụ

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Nội dung  thực tập; đề cương thực tập, giáo án

-Tài liệu kế toán tại cơ sở thực tập

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp 

 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn công tác kế toán tại cơ sở

 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.

- Kỹ năng: 

 + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp

 + Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán;

 + Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp trên 4 hình thức ghi sổ kế toán

 + Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định

 + Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.

 + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành, các quy định của tổ chức kinh doanh

 + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp

2. Phương pháp: 

- Được đánh giá qua kết quả khoá luận thực tập tốt nghiệp

- Ý thức thực tập tại cơ sở
VI. Hướng dẫn thực hiện

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông . Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, gồm thực tập cơ bản; Thực tập kế toán viên ; Báo cáo thực tập.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập :

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình, hướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lượng

- Đối với người học:


+Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn của giảng viên

+Tham gia vào công việc kế toán tại cơ sở thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Thực tập kế toán viên

- Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

4. Tài liệu tham khảo:

- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Chuẩn mực kế toán

- Luật kế toán

- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015

- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ
Mã học phần: KT507
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ ; (Lý thuyết: 0 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần

-Vị trí: : Học phần Kế toán thuế thuộc nhóm các học phần chuyên môn được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần cơ sở. Học phần có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng.

-Tính chất: Học phần Kế toán thuế có tính chất hỗ trợ cho các học phần nghiệp vụ của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp.

II. Mục tiêu học phần

-Kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay

+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

+ Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

-Kỹ năng:

+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.

+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.

III. Nội dung học phần 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Chương 1: Một số quy định về quản lý thuế

1.1.Kê khai thuế, tính thuế

1.2. Nộp thuế
	5
	
	5
	

	II
	Chương 2: Kế toán thuế giá trị gia tăng

2.1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng

2.2. Phương pháp khai thuế GTGT
	15
	
	15
	

	III
	Chương 3: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

3.1. Những vấn đề chung về thuế tiêu thụ đặc biệt

3.2. Lập hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt
	15
	
	15
	

	IV
	Chương 4: Kế toán thuế xuất nhập khẩu

4.1. Những vấn đề chung về thuế xuất nhập khẩu
4.2. Lập hồ sơ khai thuế xuất nhập khẩu
	15
	
	15
	

	V
	Chương 5: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

5.1. Những vấn đề chung về thuế thu nhập doanh nghiệp
5.2. Hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
	15
	
	15
	

	VI
	Chương 6: Kế toán thuế thu nhập cá nhân

6.1. Những vấn đề chung về thuế thu nhập cá nhân
6.2. Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng
	15
	
	15
	

	VII
	Chương 7: Kế toán các loại thuế, phí, lệ phí khác

7.1. Thủ tục kê khai và tính thuế bảo vệ môi trường
7.2. Thủ tục kê khai và tính thuế tài nguyên

7.3. Thủ tục kê khai và tính thuế nhà đất, tiền thuê đất

7.4. Lệ phí trước bạ
	10
	
	10
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:


Chương 1: Một số quy định về quản lý thuế 

Thời gian: 5giờ

Mục tiêu:


Nắm được các nguyên tắc tính thuế, khai thuế, khai thuế bổ sung, thời hạn và thủ tục nộp thuế

Nội dung chương:

1.1.Kê khai thuế, tính thuế



1.2. Nộp thuế



1.2.1. Thời hạn nộp thuế và đồng tiền nộp thuế


1.2.2. Địa điểm và thủ tục nộp thuế


1.2.3. Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt


1.2.4. Xác định ngày đã nộp thuế


1.2.5. Gia hạn nộp thuế


1.2.6. Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thuế


1.2.7. Thay đổi, bổ dung thông tin đăng ký thuế
Chương 2: Kế toán thuế giá trị gia tăng 


Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:  

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế giá trị gia tăng

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế GTGT.

- Giải thích được sự ra đời của thuế GTGT cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho NSNN 

- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định
Nội dung chương:





 2. 1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng


Thời gian: 3 giờ

            2.1.1. Khái niệm

            2.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            2.1.3. Phương pháp tính thuế

   2.1.4. Khai thuế GTGT

           2.1.5. Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế
2.2. Phương pháp khai thuế GTGT 


Thời gian: 5 giờ
2.2.1. Cách viết hóa đơn

2.2.2. Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
2.3. Bài tập



Thời gian: 7 giờ
Chương 3: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thời gian: 15giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt và so sánh sự giống và khác nhau giữa thuế TTĐB với thuế GTGT.

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Giải thích được sự ra đời của thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho NSNN

- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định
Nội dung chương:






3.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt


Thời gian: 3 giờ

            3.1.1. Khái niệm

            3.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            3.1.3. Quy định chung về khai hồ sơ thuế TTĐB
3.2. Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt


Thời gian: 6 giờ

3.2.1. Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB (mẫu số 01-1/TTĐB)


3.2.2. Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào chịu thuế TTĐB (mẫu số 01-2/TTĐB)


3.2.3. Lập tờ khai thuế TTĐB (mẫu số 01/TTĐB)
4. Bài tập



Thời gian: 6 giờ

Chương 4: Kế toán thuế xuất nhập khẩu


 Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế xuất nhập khẩu.

- Giải thích được sự ra đời của thuế xuất khẩu, nhập khẩu cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp cho NSNN 

-Hạch toán, kê khai và nộp thuế theo quy định

Nội dung chương:







4.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu


Thời gian: 3giờ

            4.1.1. Khái niệm

            4.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế

            4.1.3. Phương pháp tính thuế
4.2. Lập hồ sơ thuế xuất nhập khẩu


Thời gian: 6 giờ

            4.2.1. Hồ sơ thuế nhập khẩu
            4.2.2. Hồ sơ thuế xuất khẩu
3.Bài tập



Thời gian: 6 giờ
Chương 5: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 

- Nhận biết được vị trí quan trọng của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, đồng thời giải thích được việc Nhà nước quản lý điều tiết hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ thông qua sắc thiếu này.

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Xác định được doanh thu tính thuế, chi phí hợp lý để tính ra được thu nhập chịu thuế trong từng thời kỳ. 

- Biết áp dụng thuế suất đúng quy định cho các loại hình doanh nghiệp.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước

Nội dung chương:



5.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian: 3 giờ

           5. 1.1. Khái niệm

           5. 1.2. Phương pháp và căn cứ tính thuế
           5.1.3. Nộp thuế
5.2. Hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán  thuế thu nhập doanh nghiệp







Thời gian: 6 giờ

            5.2.1. Kết cấu của Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
            5.2.2. Lập các chỉ tiêu trên Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
5.3. Bài tập



Thời gian: 6 giờ

Chương 6: Kế toán thuế thu nhập cá nhân 

Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân 

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế thu nhập cá nhân.

- Giải thích được sự ra đời của thuế thu nhập cá nhân cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho NSNN

- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định
Nội dung chương:





6.1. Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân


Thời gian: 3 giờ


6.1.1. Thu nhập chịu thuế

6.1.2. Thu nhập được miễn thuế

6.1.3. Người nộp thuế

6.1.4. Căn cứ tính thuế


6.1.5. Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân
6.2. Phương pháp kê khai thuế thu nhập cá nhân

Thời gian: 3 giờ

6.3. Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng

Thời gian: 3 giờ

6.4. Bài tập



Thời gian: 6 giờ
Chương 7: Kế toán các loại thuế, phí, lệ phí khác 

Thời gian: 10 giờ

7.1. Thủ tục kê khai và tính thuế bảo vệ môi trường 

Thời gian: 2,5 giờ

7.2. Thủ tục kê khai và tính thuế tài nguyên 

Thời gian: 2,5 giờ

7.3. Thủ tục kê khai và tính thuế nhà đất, tiền thuê đất 

Thời gian: 2,5 giờ
7.4. Lệ phí trước bạ 



Thời gian: 2,5 giờ
IV. Điều kiện thực hiện 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

-Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tài nguyên và các loại thuế liên quan 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế,

- Câu hỏi, bài tập thực hành

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung:

-Kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay

+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

+ Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
-Kỹ năng:

+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.
+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.

2.Phương pháp: 

 - Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện

1. Phạm vi áp dụng:  Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất khẩu nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

-Thuế thu nhập cá nhân

4. Tài liệu tham khảo:
- Kế toán thuế-PGS.GS.Nguyễn Phú Giang-NXB Tài chính-2016

- Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015

- Thuế 2017 – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

-Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: BÁO CÁO THUẾ
Mã học phần: KT511
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ ; (Lý thuyết: 28 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần

-Vị trí: : Học phần Kế toán thuế thuộc nhóm các học phần chuyên môn được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần cơ sở. Học phần có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng.

-Tính chất: Học phần Kế toán thuế có tính chất hỗ trợ cho các học phần nghiệp vụ của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp.

II. Mục tiêu học phần

-Kiến thức: 
Nhận biết các loại thuế cách tính trong một doanh nghiệp hiện nay. Nhận biết các hóa đơn chứng từ và cách lập, cách kiểm tra 1 chứng từ thực tế trong một doanh nghiệp hiện nay. Nhận biết được cách lập các tờ khai thuế hiện nay.

-Kỹ năng:

Thực hiện được công việc báo cáo thuế của một kế toán viên tại một đơn vị kinh doanh cụ thể. Xử lý, điều chỉnh được những sai sót về thuế trong báo cáo thuế hiện hành.

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Rèn luyện đạo đức kế toán viên: bảo mật, trung thực, đáng tin cậy. Rèn luyện tác phong kế toán viên: tỉ mỉ, cẩn trọng
III. Nội dung học phần 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Chương 1: Hóa đơn và các loại thuế cơ bản trong doanh
1.1. Hóa đơn và kỹ thuật nhận biết các loại hóa đơn

1.2. Cách lập hóa đơn tài chính

1.3. Các loại thuế cơ bản trong doanh nghiệp

1.3.1. Thuế GTGT

1.3.2. Thuế TNDN

1.3.3. Thuế TNCN

1.3.4. Thuế môn bài
	10
	5
	5
	

	II
	Chương 2: Kỹ thuật lập các tờ khai 

2.1. Thuế GTGT

2.1.1. Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

2.1.2. Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

2.1.3. Lập tờ khai thuế GTGT và phương pháp điều chỉnh sai sót

2.2. Thuế TNDN

2.2.1. Các loại tờ khai và thời gian kê khai

2.2.2. Phương pháp lập các chỉ tiêu trên Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

2.3. Thuế thu nhập cá nhân

2.3.1. Lập hồ sơ đăng ký mã số thuế

2.3.2. Lập tờ khai quyết toán

2.4. Giới thiệu sơ lược về kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
	50
	23
	25
	2

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

	
	
	
	
	
	


Chương 1: Hóa đơn và các loại thuế cơ bản trong doanh nghiệp 
Thời gian:10 tiết
Mục tiêu: 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về thuế và giới thiệu các loại thuế hiện hành, các loại hóa đơn chứng từ thực tế trong doanh nghiệp.

Nội dung chương:

1.1. Hóa đơn và kỹ thuật nhận biết các loại hóa đơn 

Thời gian: 1 tiết

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Cách nhận biết các loại hóa đơn

1.1.2.1 Hóa đơn bán hàng

1.1.2.2 Hóa đơn giá trị gia tăng

1.1.2.3 Các loại hóa đơn khác

1.1.3 Hình thức hóa đơn

1.1.4.1 Đối tượng sử dụng hóa đơn

1.2. Cách lập hóa đơn tài chính 




Thời gian: 3 tiết
1.2.1 Giới thiệu mẫu hóa đơn tài chính

1.2.2 Cách lập hóa đơn tài chính

1.2.3. Cách kiểm tra, xử lý các trường hợp sai sót trên hóa đơn tài chính
1.3. Các loại thuế cơ bản trong doanh nghiệp 


Thời gian: 6 tiết
1.3.1 Thuế GTGT

1.3.1.1  Thuế GTGT theo PP khấu trừ

1.3.1.2  Thuế GTGT theo PP trực tiếp

1.3.2 Thuế TNDN

1.3.3 Thuế TNCN

1.3.4 Thuế môn bài

Chương 2: Kỹ thuật lập các loại tờ khai thuế
          
Thời gian:50 tiết
Mục tiêu: 
Giúp sinh viên thấy được một bức tranh thực tế thu nhỏ và các loại thuế và cách lập báo cáo thuế theo quy định hiện nay ở Việt Nam, giúp sinh viên có kỹ năng, các nghiệp vụ thực tế phục vụ cho công việc làm khi ra trường. Đồng thời giúp sinh viên học tập cách kiểm tra, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán, hệ thống hóa các chứng từ ban đầu, và truy xuất các thông tin kế toán cần thiết.

Nội dung chương:

2.1. Thuế giá trị gia tăng





Thời gian: 15 tiết
2.1.1. Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào

2.1.1.1 Kết cấu

2.1.1.2 Phương pháp lập

2.1.2. Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra

2.1.2.1 Kết cấu

2.1.2.2 Phương pháp lập

2.1.3. Lập tờ khai thuế GTGT và cách điều chỉnh sai sót

2.1.3.1 Kết cấu

2.1.3.2 Phương pháp lập

2.1.3.3 Xử lý các trường hợp sai sót trong quá trình kê khai

2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp 




Thời gian: 15 tiết
2.2.1. Các loại tờ khai và thời gian kê khai

2.2.2. Phương pháp lập

2.2.2.1
Tờ khai tạm tính

2.2.2.2
Tờ khai quyết toán

2.3. Thuế thu nhập cá nhân 





Thời gian: 15 tiết
2.3.1 Lập hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế

2.3.1.1. Cá nhân tự kê khai

2.3.1.2. Tổ chức kê khai

2.3.2 Lập tờ khai quyết toán

2.3.2.1. Cá nhân

2.3.2.2. Tổ chức

2.4. Giới thiệu sơ lược về kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử 
Thời gian: 5 tiết
IV. Điều kiện thực hiện 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Tải phần mềm HTKK hoặc có wifi để đăng nhập trực tuyến

- Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tài nguyên và các loại thuế liên quan 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế,


- Câu hỏi, bài tập thực hành
V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung:

-Kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay

+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

+ Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
-Kỹ năng:

+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.

+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.

2.Phương pháp: 

 - Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện

1. Phạm vi áp dụng:  Sử dụng ở vị trí quản lý khi thực hiện tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Thuyết giảng, thực hiện kỹ thuật ghi chép, tính toán, hướng dẫn sinh viên thực hành theo mẫu, đánh giá

- Đối với người học: Tham khảo trước tài liệu, nghe và ghi chú những nội dung cần chú ý, thực hành các kỹ thuật đã được hướng dẫn

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Nắm vững kiến thức về thuế Việt Nam. Thành thạo việc kiểm tra và lập chứng từ kế toán và lập báo cáo thuế.

4. Tài liệu tham khảo:

-Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015

- Thuế 2017 – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

-Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
HỌC KỲ 1





HỌC KỲ 2





HỌC KỲ 3





Kỹ năng mềm (*)





Soạn thảo văn bản





KTDN 3





Kế toán quản trị





Luật kinh doanh 





Đồ án, khóa luận thực tập, thi tốt nghiệp





Thực tập KTMP trong  DN SX





Thực tập KTMP trong  DN thương mại








Kế toán thuế 





Kế toán ngân hàng 





Toán kinh tế





Báo cáo thuế 





Kế toán thuế 





Thực hành kế toán thuế 





Thực tập phần mềm kế toán 
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